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PHẦN 1. LÍ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 
I. DẪN XUẤT HALOGEN
1. Khái niệm, phân loại, đồng phân và danh pháp 
a) Khái niệm
	Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hydrocarbon, thường gọi tắt là dẫn xuất halogen.
 b) Phân loại
• Dựa vào nguyên tố halogen chia dẫn xuất halogen gồm có dẫn xuất của flourine, chlorine, bromine, iodine và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen khác,
 • Dựa theo cấu tạo của gốc hydrocarbon, người ta phân thành ba loại: 
Dẫn xuất halogen no:

 
Dẫn xuất halogen không no: 

 

Dẫn xuất thơm:  
• Dựa vào bậc chia thành 3 loại: dẫn xuất bậc 1, dẫn xuất bậc 2, dẫn xuất bậc 3.
Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử halogen. 
Ví dụ:


  	 Dẫn xuất bậc I    		         Dẫn xuất bậc II			Dẫn xuất bậc III

• Dựa vào khả năng tham gia phản ứng thế halogen (X) bằng nhóm OH người ta phần làm 3 loại: 
(1) Dẫn xuất alkyl halogen: CH3C1, C2H5Cl, CH2Cl2, ... 
(2) Dẫn xuất anlyl halogen hoặc benzyl halogen: CH2=CHCH2Cl, C6H5CH2Cl, CH3-CH=CH-CH2-Cl… 
(3) Dẫn xuất vinyl halogen hoặc phenyl halogen: CH2 = CHCl, C6H5Cl, CH2CH=CHCl,...
c) Đồng phân
Dẫn xuất halogen có hai loại đồng phân là đồng phân cấu tạo và đồng phân cấu hình (đồng phân hình học và đồng phân quang học). 
α) Đồng phân cấu tạo
Dẫn xuất halogen có đồng phân mạch carbon như ở hydrocarbon, đồng thời có đồng phân vị trí nhóm chức. 
Ví dụ: Ứng với công thức C4H9Br có các đồng phân cấu tạo:
	CH3-CH2-CH2-CH2-Br		1-bromobutane
	CH3-CH2-CHBr-CH3		2-bromobutane
	CH3-CH(CH3)-CH2-Br		1-bromo-2-methylpropane
	CH3-C(CH3)2-Br			2-bromo-2-methylpropane
β) Đồng phân hình học và đồng phân quang học 
• Đồng phân hình học
Ví dụ:



     (Z) hay cis-2-chlorobut-2-ene	                   (E) hay trans-2-chlorobut-2-ene



Cis-1-chloro-2-ethyl-1-metylcyclopropane	     Trans-1-chloro-2-ethyl-1-metylcyclopropane

• Đồng phân quang học
Ví dụ:


                  (R)-2-bromobutane	                              (S)-2-bromobutane


      				      Đồng phân E cho cặp đối quang (DL)      

                        
                                             Đồng phân Z cho cặp đối quang (DL)

Đối với cyclopropane có 2 nhóm thế đồng nhất ở vị trí 1,2 thì đồng phân cis (2) không hoạt động quang. Nó là đồng phân loại meso. 
Ví dụ:



Còn đồng phân trans (E) lại cho một cặp đối quang:



d) Danh pháp
 𝜶) Danh pháp gốc - chức
 Tên của các dẫn xuất halogen đơn giản cấu tạo từ tên gốc hydrocarbon + halide:




 	 	 	 
methylene chloride 	vinyl flouride 	anlyl chloride	 benzyl bromide 
β) Tên thông thường
Có một số ít dẫn xuất halogen được gọi theo tên thông thường. Ví dụ: CHCl3; (chloroform) CHBr3 (bromoform) CHI3 (iodoform) CHF3 (flouroform) 
𝜸) Tên thay thế
Tên thay thế = vị trí halpgen – halogeno + tên hydrocarbon
- Nếu halogen chỉ có một vị trí duy nhất thì không cần số chỉ của halogne
- Mạch carbon được đánh số ưu tiên từ phía gần nhánh hơn (từ nguyên tử halogen hoặc từ nhánh alkyl)
- Nếu có liên kết bội thì ưu tiên từ phía gần liên kết bội.
- Trong dẫn xuất halogen, có nhiều loại halogen khác nhau thì sắp xếp theo chữ cái. 
	CH3-CH2-Br 				bromoethane
	CH3-CH2-CH(Cl)-CH3		2-chlorobutane
	CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3		2-chloro-3-methylbutane
	CH3-CH=CH-CH(Cl)-CH3		4-chloropent-2-ene
	CH3-CC-CH(Cl)-CH3 		4-chloropent-2-yne
	CH3-CH2-CH(Br)-CH(Cl)-CH3	3-bromo-2-chloropentane

Khi tất cả các nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thế hệ bằng các nguyên tử halogen thì thêm tiếp đầu ngữ perhalogeno (perflouro, perchloro, perbromo, ...) vào tên của hydride nền mà không cần đến số chỉ vị trí của nguyên tử halogen. Ví dụ:



  (perchloropropane)   (perbromoetane) 
2. Tính chất vật lí 
a) Trạng thái 



• Ở điều kiện thường, các dẫn xuất halogen có phần tử khối nhỏ như CI, CH3Br là những chất khí. Các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn hơn thường ở thể lỏng, nặng hơi nước. Ví dụ:  
Những dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn hơn nữa ở thể rắn. Câu CHI3, C6H6Cl6.... 
• Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong dung môi không phân cực như hydrogencarbon, ether,...
• Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao, chẳng hạn như CHCl3có tác dụng gây mê, C6H6Cl6 có tác dụng diệt sâu bọ,... 
b) Nhiệt độ sôi
• So với hydrocarbon có củng bộ khung carbon, các dẫn xuất halogen có phần tử khối lớn hơn và độ phân cực cũng lớn hơn, nên các dẫn xuất halogen có nhiệt độ sôi cao hơn hydrogencarbon tương ứng. Ví dụ: Nhiệt độ sôi của pentane là 36°C nhưng nhiệt độ sôi của brompentane là 129,70C. 
• Ở các dẫn xuất halogen có củng khung carbon thí điểm sôi và khối lượng riêng (D) tăng dần từ dẫn xuất flourine đến dẫn xuất iodine. Ví dụ: Nhiệt đội sôi tăng dần theo dãy các chất sau:

 
• Các dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử carbon và chứa cùng một loại halogen thì điểm sôi giảm dần từ dẫn xuất bậc I đến dẫn xuất bậc III do lực hút Van de Wall giảm. Ví dụ: Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy các chất sau: n-C4H9Cl > sec-C4H9Cl > tert-C4H9Cl
Hằng số vật lí của một số dẫn xuất halogen
	Dẫn xuất halogen
	Dẫn xuất chloro
	Dẫn xuất bromo
	Dẫn xuất iodo

	
	t0nc (0C)
	d
	t0nc (0C)
	d
	t0nc (0C)
	d

	CH3-X
	-24
	0,920
	5
	1,732
	42
	2,279

	C2H5-X
	13
	0,910
	38
	1,430
	72
	1,933

	n-C3H7-X
	47
	0,890
	71
	1,353
	102
	1,747

	i-C3H7-X
	37
	0,860
	60
	1,310
	89
	1,703

	n-C4H9-X
	78
	0,884
	102
	1,275
	131
	1,617

	i-C4H9-X
	69
	0,866
	91
	1,250
	120
	1,606

	sec-C4H9-X
	68
	0,871
	91
	1,251
	119
	-

	tert-C4H9-X
	51
	0,851
	73
	1,222
	100
	-

	C6H5-X
	132
	1,107
	156
	1,499
	188
	1,832

	CHX3
	61
	1,498
	150
	2,890
	Rắn
	4,008

	CX4
	77
	1,594
	190(rắn)
	3,420
	Rắn
	4,320



3. Tính chất hóa học 
3.1. Phản ứng thế 
a) Khái quát
Phản ứng thế nguyên tử halogen (CI, Br, I) trong các dẫn xuất halogen (RCI, RB, RI) với tác nhân nucleophile Y- xảy ra theo sơ đồ sau:

		 

Tác nhân nucleophile Y- có thể là:     

 
Sau đây là một vài thí dụ về phản ứng thế của dẫn xuất halogen: 
α) Phản ứng thủy phân 
• Tác dụng với nước nóng 
Các dẫn xuất (1), (3) không tác dụng với nước ở cả  nhiệt độ thường và đun nóng. 
Dẫn xuất (2) tác dụng với nước khi đun sôi.

		 
• Tác dụng với dung dịch kiềm 
Các dẫn xuất (1), (2) tác dụng được với dung dịch kiềm loãng, nóng. Trong đó dẫn xuất (2) phản ứng dễ dàng hơn dẫn xuất (1).

 
Dẫn xuất (3) không phản ứng với dung dịch kiềm loãng ngay cả khi đun nóng. Tuy nhiên ở nhiệt độ và áp suất cao thì dẫn xuất phenyl halogen có khả năng tham gia phản ứng với kiềm đặc.

 
β) Phản ứng điều chế ether, phản ứng Williamson

 

γ) Phản ứng điều chế ester:  
δ) Phản ứng điều chế hợp chất nitrile

 
ε) Phản ứng ankyl hóa theo Hofmann

 

b) Cơ chế phản ứng thế
Phản ứng thế các nguyên tử halogen trong dẫn xuất halogen có thể xảy ra theo cơ chế thế nucleophile đơn phân tử (SN1) hay lưỡng phân tử (SN2), phụ thuộc vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, tác nhân nucleophile, dung môi và các yếu tố khác. 
α) Phản ứng thế mucleophin lưỡng phân tử, SN2
Đặc điểm cơ bản của phản ứng SN2 là hình thành phức hoạt động hay trạng thái chuyển tiếp trong quá trình phản ứng, chứ không tạo ra sản phẩm trung gian Khi tác nhân nucleophile đến gần chất phản ứng, liên kết mới giữa carbon vở nhóm Y được hình thành đồng thời với sự yêu đi và dứt ra của liên kết có
C-Hal. Như vậy, cả hai thành phần của hỗn hợp phản ứng (tác nhân Y- Vi chất phản ứng RHal) đều tham gia vào giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng tức là giai đoạn tạo ra trạng thái chuyển tiếp:

		 
Tốc độ phản ứng: v = k[RHal][Y-]. 
Xét về phương diện không gian trong phản ứng SN2 ta thấy sự tấn công của tác nhân Y- vào nguyên tử carbon trong phân tử R1R2R3C-Hal có thể xảy ra thei hai khả năng. Một là tấn công từ phía đối diện với nhóm Hal, hình thành trạn thải chuyển tiếp I và cuối cùng tạo ra sản phẩm Y-C R1R2R3 với cấu hình khác với cấu hình hợp chất ban đầu. Hai là, tấn công từ phía có nhóm Hal, sinh ra trạng thái chuyển tiếp II và sản phẩm của phản ứng R1R2R3C-Y có cấu hình giống với cấu hình hợp chất ban đầu.
Ở cấu tạo I các liên kết C-R nằm trên một mặt phẳng hay gần như vậy, các nhóm Y và Hal có bản chất giống nhau được phân bố xa nhau và ở trên một đường thẳng xuyên qua nguyên tử carbon trung tâm, trong khi đó ở cấu tạo II, Y và Hal được phân bố gần nhau. Do đó cấu tạo I nghèo năng lượng hay ổn định hơn cấu tạo II và phản ứng xảy ra theo hướng tạo ra trạng thái chuyển tiếp I với sự hình thành sản phẩm có sự quay đảo cấu hình đối với chất ban đầu. 
Ví dụ: Thủy phân etylbromide trong dung dịch NaOH tạo ra ethyl alcohol.

 
Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN2 như sau:


β) Phản ứng thế nucleophile đơn phân tử, SN1
Khác với phản ứng SN2 chỉ có một giai đoạn, phản ứng SNl xảy ra làm hai giai đoạn, và sự phân cắt liên kết cũ C-Hal không đồng thời với sự hình thành liên két mới C-Y. Ở giai đoạn đầu nhóm Hal bị tách ra dưới dạng anion Hal- tạo thành cacbocation, caction này được solvat hóa ít nhiều. Thường thường cacbocation rất kém bền, nên nó phản ứng ngay với bất kỳ tác nhân nucleophile nào xung quanh nó. Như vậy, giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn ion hóa,

 
Tốc độ phản ứng: v = k[RHal] 
Về phương diện hóa lập thể, sự tấn công của tác nhân nucleophile Y vào cacbocation có thể xảy từ phía này hoặc phía kia của ion với xác suất như  nhau, vì cacbocation sinh ra trong giai đoạn chậm của phản ứng có cấu trúc phẳng. Như vậy sẽ có ~50% số phân tử sinh ra có cấu hình tương tự chất đầu, còn ~50% số phân tử có cấu hình ngược chất ban đầu. Có nghĩa là xuất phát từ hợp chất quang hoạt sẽ tạo ra một biến thể raxemic:




Ví dụ: Phản ethanol phân 1-phenylethyl chloride.

[image: ]
c) Những yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế nucleophile
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế nucleophile, như cấu tạo của gốc hydrocarbon trong dẫn xuất halogen, bản chất của nguyên tử halogen, bản chất và nồng độ tác nhân nucleophile, dung môi và các yếu tố khác. 
• Cấu tạo của gốc hydrocarbon có ảnh hưởng quan trọng đến cơ chế phản ứng thế nucleophile. 
- Ankyl bậc I. Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN2 
• Ankyl bậc II: Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN1 và SN2. 
• Ankyl bậc III: Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN1 
- Anlyl và aryl methyl: Thuận lợi cho cả hai cơ chế SN1 và SN2.
- Vinyl, phenyl: Khó khăn cho cả cơ chế SN1 và SN2.
- Các gốc cycloalkyl có vòng 3 và 4 cạnh vị có sức căng góc lớn nên khó khăn cho cả hai cơ chế SN1 và SN2.
• Ảnh hưởng của bản chất nguyên tử halogen 

Khả năng phản ứng SN giảm dần theo dãy:  
• Ảnh hưởng của tác nhân nucleophile Y-
Tốc độ phản ứng SN2 tăng theo nồng độ và lực nucleophile của Y- vì v =  k[RHal][Y-]. Lực nucleophile của Y- phụ thuộc vào của trúc của Y- theo qui luật sau: 
- AnioII có lực nucleophile cao hơn phân tử trung hòa tương ứng:

	 
- Lực nucleophile tăng khi độ âm điện giảm:

	 

	 
Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN1 thì hầu như không phụ thuộc vào nồng độ và bản chất của Y- vì R =k[RHal]. 
• Ảnh hưởng của dung môi
Ảnh hưởng của dung môi đến phản ứng thế nucleophile rất phức tạp. Có thể khái quát hóa như sau:
- Không có dung môi thì phản ứng thế nucleophile không xảy ra. 
- Khi chuyển từ dung môi này sang dung môi khác, tốc độ phản ứng thay đổi và có khi thay đổi cả cơ thể phản ứng. Ví dụ: Phản ứng thủy phân CH2 = CHCH2Cl trong H2O/acetone xảy ra theo cơ chế SN2, nhưng trong acid HCOOH lại theo cơ chế SN1. 
- Có hai loại dung môi. Loại thứ nhất là dung môi có khả năng cho proton H+ và có khả năng tạo liên kết hydrogen, như H2O, HCOOH, ROH. ... thì thuận lợi cho phản ứng SN1. 
Loại thứ hai là dung môi không cho proton, không có khả năng tạo liên kết hydrogen và có hằng số điện môi cao, như: dimethyl format(CH3)2N - CHO, dimethyl sunfoxygent (CH3)2SO. Loại này thuận lợi cho phản ứng SN2. 
3.2. Phản ứng tách hydrogen halide
Trong dung môi phân cực (thường là alcohol) và có mặt một base, các dẫn xuất halogen no RI, RBr, RCl có thể bị tách hydrogen halide thành alkene. Ví dụ:

	 
Trong phản ứng tách, nguyên tử halogen bị tách ra cùng với nguyên tử hydrogen ở carbon kề bên, tức là C. Khi có hai hoặc ba loại Cβ (trường hợp các dẫn xuất halogen bậc II và bậc III), hướng của phản ứng tách tuân theo quy tắc Zaitsev (Zai-xep): Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử Cβ bậc cao hơn bên cạnh. 
Ví dụ:

 
Cơ chế phản ứng tách. Có hai loại 
a) Phản ứng tách lưỡng phân tử (kí hiệu E2)
Khi nồng độ base cao, các dẫn xuất halogen bậc 1 và bậc II dễ tham gia phản ứng tách E2 có những nét tương tự như phản ứng SN2 ở trên, vì cũng là phản ứng một giai đoạn và đi qua phức hoạt động (trạng thái chuyển tiếp).
Khác với phản ứng SN2 trong phản ứng E2 phức hoạt động sinh ra là do tương tác giữa tác nhân Y- và nguyên từ β-hydrogen trong phân tử chất phản ứng, phức này tách proton cùng với Y- và nhóm Hal, đồng thời tạo sản phẩm chưa nó.
[image: ]
Tốc độ phản ứng: y = k[RHal][Y-] 
Hướng không gian: Halogen và Hβ tách ra ở vị trí trans. Tính đặc thủ lập thể này có nhiều nguyên nhân. Một là, nếu so sánh về mặt năng lượng của các trạng thái chuyển tiếp thì trạng thái ứng với sự tách kiểu anti ổn định hơn với sự tách kiểu syn, vì không có sự đẩy nhau giữa các nhóm C...H...Yδ-và C...Half δ-.
[image: ]                                 [image: ]
                       Trạng thái chuyển tiếp anti                  Trạng thái chuyển tiếp syn
 Hai là, sự tạo thành các obitan π sẽ thuận lợi hơn, nếu phản ứng tách xảy rỉ theo kiểu anti. Thật vậy, ở trạng thái chuyển tiếp bắt đầu hình thành nối dội obitan π của nối đôi này sinh ra bằng cách xen phủ các obitan vốn là sp3 nguyên tử carbon trong phân tử chất đầu. Cho nên sự xen phủ đó sẽ thuận lợi hơn nếu các nhóm bị tách ở vị trí anti đối với nhau, vì khi ấy các obitan sp3 ở trên một mặt phẳng.
[image: ]
Ta có thể phát biểu một quy luật chung như sau: sự tách lưỡng phân tử chỉ xả ra dễ dàng khi nào 4 trung tâm tham gia phản ứng (H-HC-X) nằm trong mộ mặt phăng, nghĩa là các nhóm bị tách ở vị trí trans (hay anti) đối với nhau. Ví dụ: 

[image: ]
b) Phản ứng tách đơn phân tử (kí hiệu E1)
Cơ chế tách đơn phân tử E1 tương tự như cơ chế thể đơn phân tử SN1 về giai đoạn chậm tạo ra cacbocation, nhưng ở giai đoạn sau thì khác về hướng phản ứng. Trong phản ứng E1 cacbocation  tách ptoton tạo ra sản phẩm chưa no.
[image: ]

Tốc độ phản ứng : v = k  
Hướng không gian: Các phản ứng E1 trong dung dịch không có tính đặc thù như phán ứng E2, vì cacbocation sinh ra có cấu trúc phẳng, do đó sự tách không phụ thuộc vào cấu hình cảu chất ban đầu. Ví dụ:
[image: ]
Quan hệ giữa phản ứng thế và tách
Hai loại phản ứng thế nucleophile và tách luôn xảy ra song song với nhau cà cạnh tranh nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến hai loại phản ứng này là cấu trúc của gốc hydrocarbon, tác nhân nucleophile Y-, dung môi, nhiệt độ tiến hành phản ứng và bản chất của nhóm đi ra nguyên tử halogen.
• Ảnh hưởng của gốc hydrocarbon
- Khi tăng độ phân nhánh mạch carbon của gốc ankyl trong dẫn xuất halogen thì tốc độ phản ứng tách E2 tăng lên trong khi SN2 lại giảm đi.

 
- Khi tăng độ phân nhánh thì làm tăng hiệu suất E1 và tỉ lệ E1/SN1 cũng tăng lên .
• Ảnh hưởng của tác nhân nucleophile Y-

Các phản ứng E2 và SN2 đều phụ thuộc vào bản chất và nồng độ của Y-. Các base mạnh làm tăng khả năng tách E2   SN2. Các phản ứng E1 và SN1 nói chung không phụ thuộc vào Y-, nhưng lực ba zơ của Y- tăng, khả năng tách H+ càng lớn nên tỉ lệ E1/ SN1 tăng
• Ảnh hưởng của dung môi
- Trong phản ứng E2 và SN2, nếu dung môi càng phân cực thì phản ứng E2 và SN2 đều khó sảy ra, nhất là E2. Do đó tỉ lệ E2/ SN2 giảm. Muốn tăng E2 thì phải dùng dung môi ít phân cực. Dung môi càng phân cực thì càng làm ổn định trạng thái chuyển tiếp của SN2 hơn E2.
- Trong phản ứng E1 và SN1, khi tăng độ phân cực của dung môi sẽ làm tăng giai đọn chậm là tạo ra cacbocation R+
3.3. Phản ứng với kim loại
Dẫn xuất halogen phản ứng với kim loại trong môi trường ether khan sẽ cho hợp chất cơ - nguyên tố. 
a) Phản ứng với Mg (phản ứng Grignard)

		RHal + Mg  RMgHal
Khả năng phản ứng: RI > RBr > RCI 
Ví dụ:

CH3CH2Br + Mg CH3CH2MgBr

 
Các dẫn xuất dihalogeno tác dụng với magnesium cho nhiều sản phẩm khác nhau. Ví dụ

		 



		 
Nhận xét:
Liên kết C-Mg là trung tâm phản ứng. Các hợp chất cơ magnesium phản ứng nhanh với các hợp chất có H linh động như H2O, alcohol, carboxylic acid , ... và một số hợp chất khác như aldehyde, ketone, ester, dẫn xuất halogen, ... 

 

(3) RMgX   RCOOH  +  R(OH)X



 

 

 

 

 

 
b) Phản ứng với Zn, Li

 

 
c) Phản ứng với Na (phản ứng Vuyec)

 
4. Ứng dụng và điều chế
4.1. Ứng dụng
Các dẫn xuất halogen có ứng dụng rất phong phú và đa dạng
a) Dung môi
Các dẫn xuất halogen được dùng làm dung môi phổ biến thường là dẫn xuất polychloro của hydrocarbon như CHCl3, CCl4, Cl-CH2-CH2-Cl, CHCl=CCl2…
b) Tổng hợp các hóa chất hữu cơ khác nhau
Các dẫn xuất halogen, đặc biệt là dẫn xuất monohalogen được coi là chất đầu hoặc chất trung gian quan trọng để tổng hợp các chất hữu cơ thuộc các chức hóa học khác nhau.
Nhờ phản ứng thế tổng hợp rượu, ether, ester, amine,…
Nhờ phản ứng với Mg và hàng loạt phản ứng tiếp theo của hợp chất cơ Mg tổng hợp được alcohol, carboxylic acid,…
c) Tổng hợp polymer
Nhiều dẫn xuất halogen không no được dùng làm monomer như CH2=CH-Cl (tổng hợp PVC), CH2=CCl-CH=CH2 (tổng hợp cao su), CH2=CHF (tổng hợp chất dẻo phun phủ oto, đồ dùng sinh hoạt), CF2=CF2 (tổng hợp chất dẻo teflon)…
d) Các lĩnh vực ứng dụng khác
Thuốc gây mê trong y khoa (CHCl3, CF3-CHBrCl…); thuốc trừ sâu trong nông nghiệp (666, DDT, toxaphen…, tuy nhiên hiện nay ít dùng); chất sinh hàn trong sản xuất và đời sống (CFC…)
4.2. Điều chế
Các dẫn xuất Chloro và bromo thường được điều chế từ hydrocarbon bằng các phản ứng thế, cộng  và từ alcohol chủ yếu bằng phản ứng thế
Các dẫn xuất iodo và flouro không thể điều chế được trực tiếp từ halogen và hydrocarbon phải bằng các phương pháp gián tiếp.
Thí dụ
- Điều chế iodobenzene và flourobenzene


- Điều chế một số freon và tetraflouroethylene

CCl4   CCl2F2


2CHCl3 2CHClF2 CF2=CF2

5. Hợp chất cơ - nguyên tố
Trong phân tử hợp chất hữu cơ, ngoài carbon, còn có những nguyên tố rất hay gặp như H, O, N, S, P, halogen…(người ta gọi các nguyên tố đó là oganogen). Tuy vậy các nguyên tố khác cũng có thể tham gia cấu tạo nên hợp chất hữu cơ. Các hợp chất trong đó các nguyên tố không phải là oganogen liên kết trực tiếp với carbon được gọi là hợp chất cơ nguyên tố.
Có thể chia các hợp chất cơ nguyên tố thành hai loại lớn: Các hợp chất cơ kim và các hợp chất cơ phi kim.
4.1. Hợp chất cơ - kim
Hợp chất cơ kim là loại hợp chất hữu cơ có chứa liên kết carbon - kim loại. 
Các kim loại kiềm (Li, Na, K); kim loại kiềm thổ (Mg, Ca); kim loại chuyển tiếp (Zn, Cd) có khả năng tạo dẫn xuất cơ kim bền vững. Các gốc hữu cơ liên kết với kim loại có thể là alkyl, alkenyl hoặc aryl.  
a) Hợp chất cơ Mg (magnesium)
Cấu trúc của hợp chất cơ Mg khá phức tạp, song để đơn giản người ta dùng công thức R-Mg-X, trong đó R có thể là alkyl hay aryl, còn X là Cl, Br, I.
Nhờ có khả năng phản ứng rất cao và đa dạng, hợp chất cơ Mg được dùng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ. 
Các nguyên tố C, Mg, X trong phân tử RMgX khác nhau nhiều về độ âm điện các liên kết: R-Mg+ và Mg+→X- đều phân cực mạnh do vậy khả năng hoạt động hoá học của hợp chất cơ magie khá cao.
+ Trong các phản ứng hoá học, phân tử RMgX bị phân cắt dị ly tạo cacbanion R- theo sơ đồ sau:


R- sẽ tham gia chủ yếu vào hai loại phản ứng chính:
- Phản ứng với các hợp chất có hydro linh động trong đó anion R- đóng vai trò một base mạnh.
- Phản ứng cộng nucleophil vào trung tâm C=O, -CN hoặc thế SN2 vào hợp chất R'X trong đó R- đóng vai trò tác nhân nucleophil
) Phản ứng thế nhóm –MgX của hợp chất cơ magie
- Phản ứng vơi nước, acid vô cơ, alcohol, phenol, amine, carboxylic acid, alk-1yne, amomonia…sinh ra hydrocarbon. 
	Sơ đồ chung: RMgX +  HA    RH  +  MgXA
Thí dụ:



CH3-Mg-I   +   H-O-CH2-CH3     CH4   +   MgIOCH2CH3   

CH3-Mg-I   +   H-NH-C2H5     CH4   +   MgINHC2H5   
Phản ứng này được dùng xác định nguyên tử H linh động trong phân tử chất hữu cơ.
- Phản ứng thế với dẫn xuất halogen tạo thành hydrocarbon có mạch dài hơn (thế SN2) 
RMgX   +  R’X     R-R’  +  MgX2
Thí dụ:

CH3-CH2-MgBr  +  Br-CH2-CH=CH2   CH3-CH2-CH2-CH=CH2  +  MgBr2
Phản ứng chỉ xảy ra với các dân xuất có khả năng thế SN2 cao.
) Phản ứng cộng hợp chất cơ Mg vào nhóm =CO (cộng AN)
- Phản ứng với CO2 rồi thủy phân sinh ra carboxylic acid. Thí dụ:

C6H5-MgCl  +  CO2   C6H5-CH2-COO-MgCl  C6H5CH2COOH
- Phản ứng với aldehyde, ketone sinh ra alcohol. 
+ Với HCHO tạo alcohol bậc 1:

RMgX  +  HCHO    RCH2OH

CH3-CH2-MgBr  +  HCHO    CH3-CH2-CH2-OMgBr   CH3-CH2-CH2-OH
+ Với R’CHO tạo alcohol bậc 2:

RMgX  +  R’CHO    RR’CHOH
+ Với ketone sẽ tạo alcohol bậc 3:
[image: ]
                                                                                                           Alcohol bậc 3

RMgX  +  R’COR’’    RR’R’’COH
b) Hợp chất cơ kim khác
) Hợp chất cơ Na (R-Na) và cơ Li (R-Li)
Các hợp chất loại này có khả năng phản ứng rất cao (hơn cả hợp chất cơ Mg): chúng dễ dàng phản ứng với nước, oxygen không khí, ether, dẫn xuất halogen,…Nhưng ứng dụng quan trọng nhất của loại hợp chất này là:
- Xúc tác cho phản ứng tổng hợp cao su chất lượng cao. Thí dụ:
C4H9Li   +  nCH2=CH-CH=CH2     C4H9-(CH2=CH-CH=CH2)nLi
- Tổng hợp các alcohol bậc cao, có độ phân nhánh cao. Thí dụ:

(CH3)2CH-Li   +   (CH3)2CH-CO-CH(CH3)2 [(CH3)2CH]3C-OH
) Hợp chất cơ Zn (Zinc)
Hợp chất cơ Zn có dạng R-Zn-R’ hoặc R-Zn-X
Thí dụ: (C2H5)2Zn; C2H5ZnI
Hợp chất cơ Zn có tính chất giống hợp chất cơ Mg nhưng kém hoạt động hơn. Thí dụ các hợp chất cơ Zn có thể tác dụng với aldehyde và ketone rồi thủy phân sinh ra alcohol. Thí dụ:

(CH3)2Zn  +  CH2=O    CH3CH2-OZnCH3   CH3CH2OH
Tuy nhiên hợp chất cơ Zn không phản ứng với CO2 như hợp chất cơ Mg.
) Hợp chất cơ Al (aluminium)
Công thức chung của hợp chất cơ Al có dạng R-Al(R’)(R’’)
Thí dụ: Al(C2H5)3
Hợp chất cơ Al có khả năng phản ứng tương tự hợp chất cơ Mg, như tác dụng với CO2 (tổng hợp carboxylic acid), với oxygen (tổng hợp alcohol)…
Một trong nhưng ứng dụng quan trọng của hợp chất cơ Al là dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp polymer có cấu trúc điều hòa. Thí dụ hệ xúc tác [Al(C2H5)3 + TiCl4]; [ClAl(C2H5)2  +  TiCl4]…
4.2. Hợp chất cơ-phi kim
a) Hợp chất cơ phosphorus
[bookmark: OLE_LINK1]Hợp chất cơ phosphorus là loại hợp chất cơ phi kim có ứng dụng thực tế rộng rãi nhất. Người ta dùng hợp chất cơ phosphorus làm thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, thuốc thử trong hóa phân tích, chất phụ gia dầu nhờn,…
Hợp chất cơ phosphorus được chia thành 2 loại lớn: loại có liên kết trực tiếp giữa P và C; và loại liên kết gián tiếp giữa P và C.
) Hợp chất cơ phosphorus loại P-C
Đơn giản nhất thuộc loại này là các phosphine: R-PH2, RR’PH, RR’R’’P. Những hợp chất này dễ bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành hợp chất chứa P có số oxi hóa +5. Thí dụ

CH3-CH2-PH2  CH3-CH2-P(O)(OH)2
Ethyl phosphine           ethyl phosphonic acid

(CH3-CH2)2PH    (CH3-CH2)2P(O)(OH)
Diethyl phosphine        Diethyl phosphonic acid
Nhiều dẫn xuất của alkyl phosphonic acid có hoạt tính sinh học cao được dùng làm thuốc trừ sâu, chất độc chiến tranh,…
Thí dụ: CCl3-CHOH-P(O)(OCH3)2 : 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonic acid (chlorophos, dipterex) là thuốc trừ sâu mạnh.
Một số dẫn xuất phức tạp của alkyl phosphonic acid như sarin, soman…là nhưng chất độc quân sự.
Sarin: CH3-P(O)(F)((OCH(CH3)2)
Soman: CH3-P(O)(F)((OCH(CH3)C(CH3)3)
Soman độc hơn sarin 3 lần, song có nhung chất độc còn nguy hiểm hơn nhiều, như chất có tên ‘‘V’’ độc hơn sarin tới 200 lần: CH3-P(O)(OCH3)((SCH2CH2N(CH3)2)
) một số ester của phosphoric acid và các thiophosphoric acid (một vào nguyên tử O được thay bằng nguyên tử S) là những chất có hoạt tính sinh học cao được dùng làm thuốc trị bệnh hoặc dùng làm thuốc trừ sâu. Thí dụ:

 phosphacon (thuốc trị thiên đầu thống)


Vophatoc (thuốc trừ sâu)

 Thiomenton (thuốc trừ sâu)
Các thuốc trừ sâu chứa P như vophatoc, thiophos, dipterex…có độc tính cao hơn DDT và 666 rất nhiều, không những độc với côn trùng mà cả đối với người, vì vậy khi sử dụng chúng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng độc.
b) Một số hợp chất cơ phi kim khác.
) Hợp chất cơ As (Arsenic)
Có 3 hợp chất cơ As đáng chú ý:
- Các arsine: AsRR’R’’: là nhưng chất rất độc mà một số đã được dùng trong chiến tranh thế giới. Thí dụ:
Cl2As-CH=CHCl: lewisite
Cl-As(C6H5)2: diphenylchloroarsine
Cl-As(C6H4)2NH-o: adamxit 
- Các arsenic và arsonic acid:
CH3-As(O)(OH)2: methyl larsonic acid
(CH3)2As(O)(OH): dimethyl larsonic acid
C6H5As(O)(OH)2: phenyl larsonic acid
So với arsine thì các arsenic và arsonic acid ít độc hơn rõ rệt. Một số muối của chúng được dùng làm thuốc chữa bệnh, như muối Na của dimethyl larsonic acid, muối Na của p-aminophenyllarsonic acid (atoxil) … 
- Các dẫn xuất của arsenobenzene: C6H5-As=As-C6H5
Một số dẫn xuất của arsenobenzene được dùng làm thuốc trị bệnh da liễu như xanvaxan…
Chú rằng dù là thuốc trị bệnh, các hợp chất của As đều có độc tố nhất định với cơ thể người.
) Hợp chất cơ silicon
Các hợp chất cơ silison rất đa dạng, bao gồm nhiều loại:
- alkylsilane: CH3SiH3 (methylsilane), (CH3)2SiH2 (dimethylsilane)
- alkylhalogenosilane : CH3SiCl3 (methyltrichlorosilane)
- alkylhydroxysilane hay silanol: (CH3)3SiOH (trimethylsilanol), : (CH3)2Si(OH)2 (dimethylsilanediol),… 
Mặc dù silicon và carbon đều là các nguyên tố thuộc nhóm IVA, các hợp chất của silicon có nhiều tính chất khác với các hợp chất hữu cơ tương tự mà không chứa Si. 
Thí dụ: (CH3)3C-OH không tác dụng với NaOH, nhưng (CH3)3Si-OH lại phản ứng tạo thành (CH3)3Si-Ona.
(CH3)2C(OH)2 không bền, song (CH3)2Si(OH)2 lại bền và còn tham gia gia phản ứng tách nước giữa các phân tử tạo thành polymer polydimethylsilicon ……-Si(CH3)2-O-Si(CH3)2-O-…. Do có những tính chất quý báu, các polysilicon được dùng làm vật liệu chịu nhiệt và chịu dầu như vật liệu cách điện, cao su, dầu bôi trơn,…

II. ALCOHOL 
1. Định nghĩa
Alcohol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hydrogenxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. 
2. Công thức tổng quát .

R(OH)x : x 1, R- gốc hydrogencarbon 
hoặc CnH2n + 2a-x (OH)x: a là số liên kết π + số vòng 

• Nếu a = 0; x = 1  alcohol no, đơn chức CnH2n +1 OH


• Nếu a= 0; x  lalcohol no, đa chức CnH2n +2-x (OH)x 




• Nếu a   0; x   alcohol không no, đơn chức  


• Nếu  alcohol không no, đa chức  
 3. Bậc của alcohol 
Bậc của alcohol được tính bằng bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm OH.
R-CH2OH: 			alcohol bậc 1





4. Phân loại
Alcohol được phân loại theo cấu tạo gốc hydrocarbon và theo số lượng nhóm
hydroxyl trong phân tử. Ví dụ: 
	Alcohol
	Phân loại theo cấu tạo gốc hydrocarbon
	Phân loại theo số lượng nhóm hydroxyl

	
 
	Alcohol no, bậc I
	Alcohol đơn chức (monoalcohol)

	
 
	Alcohol no, bậc I
	Alcohol đơn chức (monoalcohol)

	
 
	Alcohol no, bậc III
	Alcohol đơn chức (monoalcohol)

	
 
	Alcohol no, bậc I
	Alcohol đa chức (polyalcohol)

	
 
	Alcohol no, bậc I,II
	Alcohol đa chức (polyalcohol)

	
 
	Alcohol không no, bậc I
	Alcohol đơn chức (monalcohol)

	
 
	Alcohol thơm, bậc I
	Alcohol đơn chức (monalcohol)


5. Đồng phấn và danh pháp 
a) Đồng phân 
𝛼) Đồng phân cấu tạo 
Ngoài đồng phân nhóm chức (ether), alcohol còn có đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức. Ví dụ: 



 	 	 
    Butylic alcohol	   diethyl ether   	      sec- butylic alcohol
Công thức tính nhanh số đồng phân alcohol no, đơn chức, mạch hở:

		 

Ví dụ: Tính số đồng phân cấu tạo là alcohol ứng với các công thức phân tử:  Viết công thức cấu tạo của các đồng phân đó.
Giải

• 

 

•  

  

•  

 

•  

 

 
Chú ý: Công thức tính số đồng phân ether đơn chức, no, mạch hở


		 ( với )


Ví dụ: Có bao nhiêu ether là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức phân tử lần lựợt là  và ? Viết công thức cấu tạo của các đồng phân đó.
Giải

•  

 

• 

 

•  

 
β) Đồng phân cấu hình
 • Đồng phân hình học 


                      

          Cis-2-methylbut-2-ene-1-ol                     Trans-2-methylbut-2-ene-1-ol

• Đồng phân quang học 


           (S)-butane-2-ol                              (R)-butane-2-ol

b) Danh pháp
 • Tên thông thường:
	Tên alcohol = Tên gốc hydrocarbon + alcohol



Ví dụ:




 	             	     	 
alcohol methyl	isopropylic alcohol	    anlylic  alcohol	benzylic alcohol
Chú ý: Tên gọi của một số gốc hydrocarbon thường gặp: 
• Gốc no CnH2n + 1 (ankyl).
	 Tên gốc -CnH2n + 1  = Tên alkane (cùng C) đổi đuôi "ane" thành "yl". 
Số thứ tự của carbon mạch chính được đánh bắt đầu từ nguyên tử carbon mang hóa trị tự do. Ví dụ:
[image: ]3-methylbutyl
Các tên thường: 
CH3-: methyl; C2H5- ethyl, CH3CH2CH2- propyl, (CH3)2CH-: isopropyl CH3CH2CH2CH2-: butyl, (CH3)2CHCH2- isobutyl, CH3CH2CH(CH3) sec-butyl, (CH3),C-: tert-butyl, (CH3)2CHCH2CH2- isopentyl, ... 
• Gốc không no, hóa trị 1 
Tên của gốc hydrocarbon không no hóa trị I được thiết lập bằng các thêm đuôi "yl" vào tên của hydrocarbon không no tương ứng. Số thứ tự của carbon mạch chỉnh được đánh bắt đầu từ nguyên tử carbon mang hóa trị tự do. Ví dụ:
		CH2 = CH-CH(CH3)-CH2-: 2-methylbut-3-enyl 
Các tên thường: 
CH2 = CH- vinyl, CH2 = CH-CH2- Anlyl, CH2-CH(CH3)-: isopropentyl; C6H5- phenyl, C6H5CH2 - benzyl 
• Tên thay thế:
- Với monoancohol
	Tên alcohol = Tên hydrocarbon (bỏ đuôi e)+ vị trí nhóm OH  + ol


- Với polyancohol
	Tên alcohol = Tên hydrocarbon + vị trí nhóm OH  + độ bội + ol


Mạch chính là mạch dài nhất có chứa nhóm OH. Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm OH hơn. Ví dụ:
[image: ]
       3-methylbutan-2-ol		 3-methylbut-3-en-2-ol		butane-2,3-diol

c) Các trường hợp không bền của alcohol
Trường hợp trên một carbon mang 2 hoặc 3 nhóm –OH hoặc nhóm -OH gắt. trên nguyên tử carbon của nồi đôi thì alcohol sẽ không bền và bị chuyển vị. 
• Trường hợp 1. Tạo thành aldehyde

 
Ví dụ: 

 
• Trường hợp 2: Tạo thành ketone

 
Ví dụ:

 
 • Trường hợp 3: Tạo thành carboxylic acid 

 
Thí dụ:

 

 

 
6. Tính chất vật lí và liên kết hydrogen của alcohol 
a) Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, các alcohol từ CH3OH đến khoảng C12H15OH là chất lỏng từ khoảng C13H17OH trở lên là chất rắn. 
Các alcohol từ 1 đến 3 nguyên tử C trong phần tử tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm dần. 
Các poliol như ethylene glycol, glycerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.
Các alcohol trong dây đồng đẳng của ethylic alcohol đều là những chất không màu.
 b) Liên kết hydrogen
 • Khái niệm về liên kết hydrogen
Liên kết hydrogen là lực tương tác tĩnh điện giữa nguyên tử H mang một phần điện tích dương (δ+) với nguyên tử âm điện hơn như O, N, S, .. mang một phá điện tích âm (δ-). Biểu diễn bằng dấu "...". Thí dụ : 
[image: ]
Liên kết hydrogen: a) giữa các phân tử nước; b) giữa các phân tử alcohol;
                          c) giữa các phân tử alcohol với các phân tử nước.
• Ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến tính chất vật lí
Do có liên kết hydrogen giữa các phân tử với nhau, các phân tử alcohol hút nhau mạnh hơn so với những phân tử có cùng phân tử khối nhưng không có liên kết hydrogen (hydrogencarbon, dẫn xuất halogen, ether, andehit, ketone, ester, ...). Vì thế phải cung cấp nhiệt nhiều hơn để chuyển alcohol từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng (nóng chảy) cũng như từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi (sôi). 
Các phân tử alcohol nhỏ, một mặt có sự tương đồng với các phân tử nước, mặt khác lại có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước, nên có thể xen giữa các phân tử nước, gắn kết" với các phân tử nước. Vì thế chúng hoà tan tốt trong nước. 
7. Tính chất hóa học 
a) Phản ứng thế H của nhóm OH alcohol
 •Phản ứng chung của alcohol 
Tác dụng với kim loại kiềm → Muối + H2

 
Muối tạo thành là chất rắn bị thủy phân hoàn toàn trong nước

 
• Phản ứng riêng của alcohol đa chức
Alcohol đa chức có 2 nhóm OH cạnh nhau trở lên có thể hoàn tan được Cu(OH)2 tạo thành phức chất tan, màu xanh lam.
[image: ] 
	        Glycerol                                           Phức copper (II)-glycerol (màu xanh lam)
Nhận xét:
- Phản ứng này dùng để nhận biết glycerol và các polyalcohol khác có 2 nhóm OH đính với 2 nguyên tử carbon cạnh nhau trở lên, chẳng hạn như etylenglicol.
 - Có thể xác định CTCT của alcohol đa chức dựa vào phản ứng với Cu(OH)2: 

+ Nếu có phản ứng với Cu(OH)2   có 2 nhóm OH gắn với 2 nguyên tử C cạnh nhau. 

+ Nếu không có phản ứng với Cu(OH)2   có 2 nhóm OH gắn với 2 nguyên tử
C cách xa nhau. 
Ví dụ: Xác định CTCT đúng của alcohol C3H6(OH)2. Biết rằng nó không có phản ứng với Cu(OH)2 
Ứng với công thức C3H6(OH)2 có hai đồng phân alcohol đa chức:





Nhưng chỉ có (II) là không phản ứng với Cu(OH)2  (II) là công thức cấu tạo đúng của alcohol C3H6(OH)2 
• Phản ứng tạo thành ester của carboxylic acid  

 

 
Ví dụ: 


  


  

 
• Phản ứng tạo thành ether 

	 
	[image: ]
b) Phản ứng thể nhóm -OH
 • Phản ứng với acid 
- Acid vô cơ (phản ứng thế nhóm OH)

 
HA: HCl, HBr, HNO3 đậm đặc, H2SO4 đậm đặc ở lạnh. 
Ví dụ:

 

 
    isoamylic alcohol                                    isoamyl hydrosunfate 


Phản ứng có thể xảy ra theo cơ chế SN2 đối với alcohol bậc I. Đối với alcohol bậc II và bậc III thường xảy ra theo cơ chế SN1 vì tạo ra cation bền. Ví dụ: 
[image: ]
[image: ]
Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự: 
	+ HI > HBr > HCI
	+ Alcohol bậc III> Alcohol bậc II> Alcohol bậc
Để phân biệt alcohol thuộc ba bậc khác nhau người ta dùng thuốc thử Lucas (thuốc thử này gồm HCl đậm đặc và ZnCl2 khan). Khi cho thuốc thử Lucas vào alcohol: 
- Alcohol bậc III phản ứng nhanh ở nhiệt độ thường, cho ngay một lớp chất lỏng dạng dầu của dẫn xuất chlorine nổi lên trên mặt dung dịch nước. 
- Alcohol bậc II phản ứng chậm ở nhiệt độ thường, mới đầu chỉ làm cho dung dịch hơi đục.
- Alcohol bậc I không cho phản ứng ở nhiệt độ thường, dung dịch vẫn còn trong. 
• Phản ứng với PCl5, PB3, PI3, SOCl2.

		 
• Phản ứng tách nước nội phân tử 
- Tách nước nội phân tử:

		CnH2n+1OH   CnH2n  +  H2O (n ≥ 2)
Ví dụ:

		C2H5OH   C2H4  +  H2O
Hướng của phản ứng tách nước nội phân tử tuân theo quy tắc Zaitsev: Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh để tạo thành liên kết đôi C=C.


Chú ý: - Dưới tác dụng của chất hút nước mạnh như KHSO4, ethylene glycol và glycerol bị mất nước tạo thành acetaldehyde và propenal.

		C2H4(OH)2   CH3CHO + H2O

		C3H5(OH)3  CH2=CH-CHO  +  H2O

- Phản ứng dehydrat hóa hoá và dehydrogen hoá

 
c) Phản ứng oxi hóa 
• Oxi hóa alcohol bậc I
Chất oxi hóa alcohol bậc I thường dùng là KMnO4, CrO3, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 với H2SO4.

 
Muốn dừng ở aldehyde, cần dùng các biện pháp sau đây: 
- Chưng cất aldehyde ra khỏi hỗn hợp.
- Kiểm tra nghiêm ngặt nhiệt độ và thời gian phản ứng. 
Để thực hiện phản ứng oxi hóa alcohol, người ta dùng chất oxi hóa pyridine chloro cromic (PCC)
[image: ]
Chất oxi hóa PCC thường dùng để oxi hóa alcohol nhạy cảm (bậc I và bậc II) bởi lẽ chất PCC oxi hóa nhẹ nhàng và chỉ cần nhiệt độ thấp nhưng vẫn đạt hiệu suất cao. Ví dụ:


		  
Ngoài ra, có thể dùng CuO nung nóng (hoặc O2, xúc tác Cu, ở nhiệt độ cao) để oxi hóa alcohol bậc 1.

		 
• Oxi hóa alcohol bậc II.
Có thể dùng SO3 trong pyridine cùng với (CH3)2SO (DMSO) để oxi hóa alcohol bậc II.

		RCH(OH)R’   R-CO-R’  +  H2O
Ngoài ra, có thể dùng K2Cr2O7 +H2SO4, CrO3+H2SO4, CuO nung nóng hoặc O (xúc tác Cu) ở nhiệt độ cao.

		 
Chú ý: Để lâu ethyl alcohol trong không khí có vị chua là do phản ứng sinh ra acetic acid.

		 
• Oxi hóa alcohol bậc III
Alcohol bậc III không tham gia phản ứng oxi hóa trong môi trường base. Nếu oxi hóa trong môi trường acid, alcohol bậc III có thể bị tách nước tạo thành alkene. Chính alkene này mới tham gia phản ứng oxy hóa. 
8. Điều chế
• Hydrate hóa alkene (cộng H2O)

		 
Phản ứng này tuân theo quy tắc Markovnikov cho sản phẩm chính là alcohol bậc cao hơn. 
• Thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm:

 
• Khử aldehyde hoặc ketone 
Có thể dùng chất khử là H2/Pt (Ni), LiAlH4, NaBH4

  (alcohol bậc I)

  (alcohol bậc II) 
Tốt hơn là dùng LiAH4 và NaBH4  vì các tác nhân này khử chọn lọc, không khử được nối đôi, nổi ba. Ví dụ: 

 
• Khử acid và dẫn xuất

 


  
• Cộng hợp chất cơ magnesium vào nhóm carbonyl 
- Aldehyde formic + RMgX → Alcohol bậc I

 
- Đồng đẳng aldehyde + RMgX + Alcohol bậc II . 

 
- Ketone + RMgX + Alcohol bậc III 

 
• Hydrogenbo hóa - oxi hóa alkene (tạo alcohol bậc thấp)

 
• Chỉ mercury (thủy ngân) hóa alkene (tạo alcohol bậc cao)

 
Phương pháp riêng 
• Điều chế methyl alcohol
- Oxi hóa không hoàn methane

 
- Từ carbon dioxide và khí hydrogen

 
• Điều chế ethyl alcohol 
- Lên men tinh bột

 

 
 - Thủy phân cellulose, tinh bột

 

 
• Điều chế ethylene glycol 
- Từ etilen

 
- Từ 1,2 - dichloroethane.

 
• Điều chế glycerol 
- Xà phòng hóa chất béo 



 là các gốc hydrocarbon của acid béo. Một số acid béo thông dụng là 

 stearic acid
CH3-[CH2]4-COOH: panmitic acid

 oleic acid (dạng cis) 

: linoleic acid (dạng cis)
- Tổng hợp từ propene 

 
                                                       Anlyl chloride 

 
                                                       1,3 - dichloropropane-2-ol 

 
                                                              glycerol (hay propane-1,2,3-triol) 
9. Ứng dụng
a) Ethanol
- Là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa học, được dùng điều chế diethyl ether, acetic acid, ethyl acetate…
- Dùng làm nhiên liệu cho động cơ như pha vào xăng tạo xăng E5, E10…nhiên liệu cho đèn cồn, bếp cồn…
- Nhờ khả năng hòa tan nhiều chất hưu cơ và vô cơ, ethanol được dùng làm dung môi rất phổ biến để pha chế thuốc, nước hoa, sơn, vecni…
- Một lượng lớn ethanol được dùng làm đồ uống dưới dạng rượu, bia…Tuy nhiên uống nhiều rượu bia có hại với sức khỏe, gây nghiện, mất kiểm soát tinh thần…
b) Methanol
- Dùng sản xuất HCHO rất cần trong công nghiệp chất dẻo.
- Dùng làm dung môi trong công nghiệp.
Chú ý methanol rất độc, có thể gây mù lòa hoặc chết người với lượng nhỏ.
c) Các alcohol cao hơn
Tổng hợp các hóa chất khác nhau như acetone, ester, carboxylic acid, chất giặt rửa tổng hợp…
d) Glycerol
- Sản xuất thuốc nổ glycerol trinitrate, chất dẻo polyester…
- Nhờ khả năng hút nước và cầm nước, glycerol được dùng trong công nghiệp da, pha chế mực in, mực viết, kem đánh răng…
III. PHENOL 
1. Định nghĩa
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene: 
[image: ]
     Phenol                    o-cresol                       m-cresol                      p-cresol                   hydroquinon
Nếu nhóm -OH đính vào mạch nhánh của vòng benzene thì hợp chất đó không thuộc loại phenol mà thuộc loại alcohol thơm. 
Ví dụ:
[image: ]
Bezylic alcohol

• Công thức tổng quát  Chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng phenol (n = 6) cũng có tên gọi là phenol.
 2. Phân loại
• Phenol mà phân tử có chứa 1 nhóm OH thuộc loại monophenol.
• Phenol mà phân tử có nhiều nhóm OH thuộc loại polyphenol. 
Ví dụ:
[image: ]
         Catechol	                                     resorcinol                                 hydroquinone

3. Tính chất vật lí
• Phenol (C6H5OH) là chất rắn không màu, nóng chảy ở 430C, sôi ở 1820C, tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn ở 660C, tan tốt trong ethanol, etc và acetone ... Trong quá trình bảo quản phenol thường bị chảy rữa và nhuốm màu hồng do hút ẩm và bị oxi hóa bởi oxygen không khí. 
• Phenol độc, khi tiếp xúc với da sẽ gây bỏng. Các phenol là chất rắn có nhiệt độ sôi cao. Ở phenol cũng có liên kết hydrogen liên phân tử tương tự như alcohol. 
Hằng số vật lí của một số phenol và cyclohaxanol
	Phenol và
Cyclohaxanol
	Công thức
	t0nc, 0C
	t0s, 0C
	Độ tan (g/100g H2O)
	pKa (ở 250C)

	Phenol
	C6H5OH
	43
	182
	9,5
	10,0

	o-cresol
	o-CH3C6H4OH
	30
	192
	2,5
	10,2

	m-cresol
	m-CH3C6H4OH
	12
	203
	2,6
	10,0

	p-cresol
	p-CH3C6H4OH
	36
	203
	2,3
	10,2

	Resorcinol
	1,3-C6H4(OH)2
	110
	277
	229
	9,4

	Hydroquinone
	1,4-C6H4(OH)2
	171
	286
	6,0
	10,0

	Pirogalol
	1,2,3-C6H3(OH)3
	134
	309
	62,5
	7,0

	1-Naphthol
	1-C10H7OH
	96
	288
	0
	8,0

	Cyclohaxanol
	C6H11OH
	26
	161
	3,6
	18



4. Tính chất hóa học 
a) Phản ứng của nguyên tử H ở nhóm OH 
• Tính acid 
Tác dụng với kim loại kiềm 

		 
                     Phenol          sodium phenoxide
Tác dụng với dung dịch kiềm

		 
Phenol có lực acid mạnh hơn alcohol (không những phản ứng với kim loại kiềm mà còn phản ứng với NaOH), tuy nhiên nó vẫn chỉ là một acid yếu (pKa = 10) (bị acid carbonic đẩy khỏi phenolat). Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. 

		 
                                        		      (vẩn đục)
• Phản ứng ester hóa
Khác với alcohol, phenol không tác dụng trực tiếp với carboxylic acid  tạo thành ester. Muốn điều chế ester của phenol phải dùng anhydride hoặc chloride acid cho tác dụng với phenol trong môi trường base (NaOH hoặc piriđin). Ví dụ:

 
• Phản ứng ether hóa
Muốn điều chế ether của phenol không thể dùng phương pháp đun nóng phenol với H2SO4 đậm đặc được, mà phải cho phenol ở dạng muối phenolat tác dụng với dẫn xuất halogen vị liên kết C-O ở phenol rất bền do ảnh hưởng hiệu ứng +C của oxygen nên không thể tạo ion aryl cần cho việc hình thành ether. Ví dụ:

 
b) Phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene
Do có nhóm OH đẩy electron (hiệu ứng +C) nên mật độ electron trên nhân benzene của phenol tăng lên, đặc biệt tại các vị trí ortho, para nên các tác nhân là cation hoặc phân tử trung hòa thiếu hụt electron dễ dàng tấn công vào trong nhân benzene. Phenol tham gia phản ứng thể dễ hơn benzene và các hydrocarbon thơm khác. 
• Tác dụng ngay với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường


		                    			2,4,6-tribromophenol (kết tủa trắng)
Như vậy, phenol làm mất màu dung dịch bromine.
Nếu dùng dư brom sẽ tạo ra 2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone (màu vàng).


		                      2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone (màu vàng)

- Tác dụng với HNO3 đặc


								       2,4,6-trinitrophenol

• Phản ứng axyl hóa


                                        	 p-hydroxyacetophenone     o-hydroxyacetophenone 

• Phản ứng formyl hóa
Để gắn nhóm CHO vào nhân thơm của phenol người ta dùng các phương pháp sau đây: 
- Phương pháp Gattermann:


- Phương pháp Vinsmaiơ:


- Phương pháp Reimer - Tiemann:



• Phản ứng Kolbe – Schmitt


                                                                                                  Salicylic acid
c) Phản ứng oxi hóa - khử
 • Phản ứng oxi hóa 


                                  1,4-benzoquinone (p-quinone)

• Phản ứng khử


                                                  cyclohexanol
5. Điều chế 
a) Tìr chlorobenzene


  (đặc)  

 
b) Từ benzene
Phương pháp tổng hợp phenol có ý nghĩa thực tiễn quan trọng là đi từ benzene và propylene
điều chế cumen (isopropyl benzene). Cumene được oxi hóa bằng oxi của không khí thành
dạng hydroperoxide của cumene, sau đó thủy phân hydroperoxide của cumene bằng dung dịch
sunfuric acid sẽ thu được phenol và acetone. Các sản phẩm thu
được là phenol và axeton cho hiệu suất cao và đều quan trọng cho công nghiệp hóa học

 
benzene                       cumene                              phenol       acetone
c) Ngoài ra, phenol còn được tách ra từ nhựa than đá (sản phẩm phụ của quá trình luyện than cốc). 
Nhựa than đá là sản phẩm của công nghiệp luyện cốc. Nhựa than đá hiện diện dạng lỏng
có chứa nhiều hydrocarbon thơm và phenol. Khi chưng cất nhựa than đá người ta tách
được nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng như benzene, toluene, các đồng phân xylene,
naphtalene, phenol. Khi chưng cất nhựa than đá, phân đoạn có chứa nhiều phenol là dầu
trung bình (sôi ở 170 –230°C). Cho dầu trung bình tác dụng với dung dịch xút để phenol
chuyển thành natri phenolat tan trong dung dịch. Phần hydrocarbon thơm không tan trong
lớp dung dịch nước, được chiết lấy riêng. Tách lấy dung dịch natri phenolat rồi sục khí
CO2 vào, sẽ tái tạo được phenol. Phenol ít tan, có sự phân lớp, được chiết lấy riêng. 
6. Ứng dụng của phenol
+ Sản xuất mĩ phẩm.
+ Sản xuất tơ sợi.
+ Sản xuất chất dẻo.
+ Sản xuất phẩm nhuộm.
+ Sản xuất dược phẩm.
+ Sản xuất thuốc sát trùng.
+ Sản xuất thuốc diệt cỏ.
Phenol được dùng để điều chế nhiều dược phẩm như Aspirin (hay axit acetylsalicilic,
hay axit 2- acetoxi benzoic, hay o-CH3CO-O-C6H4-COOH, làm giảm đau, hạ nhiệt,
phòng và chữa huyết khối); Axit salicilic (Axit 2-hidroxi benzoic, o- HO-C6H4-COOH,
thuốc giảm đau, hạ nhiệt, chống viêm), Metyl salicilat (dầu nóng, làm giảm đau trong
các chứng viêm thấp khớp, đau cơ, o-HO-C6H4-COOCH3). Từ phenol điều chế được
phẩm nhuộm, chất dẻo (Nhựa phenolfomanđehit….), tơ tổng hợp (Nilon-6,6…), thuốc
diệt cỏ và cũng là chất kích thích tố thực vật (2,4-D, là muối natri của axit 2,4-
điclophenonoxiaxetic, 2,4-Cl2C6H3O-CH2COONa…), thuốc nổ (Axit picric), thuốc diệt
nấm mốc (orto- và para-nitrophenol, o- và p-O2N-C6H4-OH…). Phenol có thể dùng trực
tiếp làm Chất sát trùng, tẩy uế….(như phenol được cho và hồ tinh bột làm keo dán giấy
để bảo quản hồ tinh bột lâu hư, nhờ tính sát trùng của phenol).

IV. ETHER VÀ EPOXIDE
Ether có công thức chung R-O-R’ trong đó R, R’ là gốc hydrocarbon.
+ Nếu R và R’ giống nhau ta có ether đối xứng: CH3-O-CH3
+ Nếu R # R’ ta có ether không đối xứng: CH3-O-C2H5
+ Khi nguyên tử O nằm trong cạnh vòng ta có ether vòng:


          Tetrahydrofuran    Tetrahydropyran           1,4-Dioxane                 
+ Những ether vòng 3 cạnh có khả năng phản ứng cao nên được xếp vào loại riêng gọi là epoxide (hay oxirane)



Ethylene oxide (t0s = 13,50C)			propylene oxide (t0s = 340C)	
1. Ether
a) Danh pháp
+ Tên thông thường = tên 2 gốc hydrocarbon + ether
(C2H5)O: diethyl ether
CH3-O-CH2CH2CH3: methyl propyl ether
+ Tên thay thế = tên gốc alkoxy + tên mạch chính.
Ví dụ:
(C2H5)O: ethoxyethane
CH3-O-CH2CH2CH3: 1-methoxy propane
CH3-O-C6H5: methoxybenzene
b) Tính chất hóa học
Ether là loại hợp chất kém hoạt động hóa học so với các hợp chất khác chứa O (ancohol, aldehyde, carboxylic acid…) nhưng vẫn có thể tham gia một số phản ứng quan trọng
) Phân cắt liên kết C-O bằng acid
Liên kết C-O bền với base nhưng có thể bị phân cắt bởi các acid như HI (HI > HBr > HCl)

R-O-R’  +  HI   R-I  +  R’OH

Thí dụ: (CH3)3C-O-CH3 +  HI   (CH3)3C-I   +   CH3OH (cơ chế SN1)

CH3OH  +  HIdư    CH3-I  +  H2O  (cơ chế SN2)

C6H5-O-CH3   +   HI     C6H5-I  +  CH3I  (cơ chế SN1)
) Oxi hóa ở C tạo thành hydroperoxide
Ether để lâu trong không khí bị oxi hóa thành hydroperoxide là chất dễ nổ khi đun nóng


Vì thế sau khi để lâu ether trước khi sử dụng phải xử lí bằng NaOH để phá hủy peroxide
c) Ứng dụng
Nhiều ether được dùng làm dung môi như diethyl ether, tetrahydrofurane, 1,4-dioxane, …diethyl ether còn được dùng làm thuốc gây mê. Các ether cao có khả năng tạo phức với Na+, K+,… một số được dùng làm dung môi, một số dùng làm dược phẩm.
2. Epoxide
a) Danh pháp
Có 3 cách gọi tên: 
+ Tên alkene tương ứng + oxide
+ Epoxy + tên alkane tương ứng
+ Tên gốc hydrocarbon ở vòng + oxyrane


Ethylene oxide		     propene oxide		          	2-butene oxide
Epoxyethane		    1,2-epxypropane	                   2,3-epoxyoxide
Oxyrane 			    methyloxyrane		          	2,3-dimethyloxyrane
b) Tính chất hóa học
Do sức căng của vòng 3 cạnh, epoxide có khả năng phản ứng cao hơn các ether thường
) Phản ứng cộng mở vòng (xúc tác acid hoặc base)


) Phản ứng với hợp chất cơ Mg (xem bài dẫn xuất halogen)
) Phản ứng tạo thành polymer
c) Ứng dụng
Epoxide được ứng dụng nhiều trong tổng hợp hữu cơ và là nguyên liệu sản xuất nhựa epoxy dùng làm keo dán.
Phần II: HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CÓ PHÂN DẠNG
Dạng 1: Viết CTCT, gọi tên, so sánh độ phân cực, nhiệt độ sôi
Phương pháp: Sử dụng công thức tính độ bất bão hoà (∆=π+v)  trong phân tử 
		 = ½[(2 + số nguyên tử (hóa trị - 2)] 
- Viết công thức các đồng phân nhóm chức và đồng phân vị trí (nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhánh, ...). 
- Viết công thức các đồng hình học và quang học (nếu có). 
Câu 1. Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế các dẫn xuất halogen có CTPT C5H11Cl. 
Bài giải:
C5H11Cl có 8 đồng phân cấu tạo:
	CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-Cl		1-chloropentane
	CH3-CH2-CH2-CHCl-CH3		2-chloropentane
	CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3		3-chloropentane
	CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-Cl		1-chloro-3-methylbutane
	CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-Cl		1-chloro-2-methylbutane
	CH3-CH(CH3)-CHCl-CH3		2-chloro-3-methylbutane
	CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3		2-chloro-2-methylbutane
	CH3-C(CH3)2-CH2-Cl			1-chloro-2,2-dimethylpropane

Câu 2. Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế các alcohol có CTPT C5H12O. 
Bài giải:
C5H12O có 8 đồng phân cấu tạo:
	CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH		pentan-1-ol
	CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3		pentan-2ol
	CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH3		pentan-3-ol
	CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH		3-methylbutan-1-ol
	CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH		2-methylbutan-1-ol
	CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3		3-methylbutan-2-ol
	CH3-C(OH)(CH3)-CH2-CH3		2-methylbutan-2-ol
	CH3-C(CH3)2-CH2-OH			2,2-dimethylpropan-1-ol
Câu 3. Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế các dẫn xuất halogen có CTPT C4H8Br2. Chỉ ra chất có đồng phân quang học.
Bài giải:
C4H8Br2 có 9 đồng phân cấu tạo:
CH3-CH2-CH2-CHBr2 		1,1-dichlorobutane
CH2-CH2-C*HBr-CH2Br	1,2-dichlorobutane (có đồng phân quang học)
CH3-C*HBr-CH2-CHBr 	1,3-dichlorobutane (có đồng phân quang học)
CH2Br-CH2-CH2-CH2Br 	1,4-dichlorobutane
CH3-CH2-CHBr2-CH3 		2,2-dichlorobutane
CH3-C*HBr-C*HBr-CH3 	2,3-dichlorobutane (có 2C* có đồng phân quang học)
(CH3)2CH-CHBr2		1,1-dichloro-2-methylpropane
(CH3)2CBr-CH2Br		1,2-dichloro-2-methylpropane
BrCH2CH*(CH3)CH2Br	1,3-dichloro-2-methylpropane (có đồng phân quang học)
Câu 4. Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế các dẫn xuất halogen có CTPT C4H7Cl. Chỉ ra chất có đồng phân hình học, đồng phân quang học.
Bài giải:
C4H7Cl có 8 đồng phân cấu tạo
CH3-CH2-CH=CHCl		1-chloro-but-1-ene (có đồng phân hình học E/Z hay cis-trans)
CH3-CH2-CCl=CH2		2-chlorobut-1-ene
CH3-C*HClCH=CH2		3-chlorobut-1-ene (có đồng phân quang học)
Cl-CH2CH2CH=CH2		4-chlorobut-1-ene
CH3-CH=CH-CH2Cl		1-chlorobut-2-ene (có đồng phân hình học)
CH3CH=CClCH3			2-chlorobut-2-ene (có đồng phân hình học)
(CH3)2C=CHCl			1-chloro-2-methylprop-1-ene
Cl-CH2-C(CH3)=CH2		3-chloroprop-1-ene
Câu 5. Gọi tên mỗi chất sau đây theo 2 cách khác nhau, chỉ rõ bậc của dẫn xuất halogen.
a) (CH3)3C-Cl			b) (CH3)2CH-Cl 			c) (CH3)3C-CH2-Br	
d) CH3CH2CHClCH3		e) cyclo-C5H9-Cl			g) CH2=CHCH2-I	
Bài giải
a) (CH3)3C-Cl	2-chloro-2-methylpropane (tert-butyl chloride)-dẫn xuất bậc 3
b) (CH3)2CH-Cl 	2-chloropropane (isopropyl chloride)-dx bậc 2
c) (CH3)3C-CH2-Br	1-bromo-2,2-dimethylpropane (neopentyl bromide)-dx bậc 1
d) CH3CH2CHClCH3	2-chlorobutane (sec-butyl chloride)-dx bậc 2
e) 
[image: ]chlorocyclopentane (cyclopentyl chloride)-dx bậc 2
g) CH2=CHCH2-I	3-iodoprop-1-ene	 (anlyl iodide)-dx bậc 1
Câu 6. 
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân mạch hở, không nhánh có công thức phân tử  
Giải

• : 1-chloropentane

 : 2-chloropentane

-chloropentane

 • : pentan-1-ol

 : pentan-2-ol 

 pentan-3-ol 

 : butylmethyl ether

 : etylpropyl ether 
Câu 7. Cho nhiệt độ sôi và độ tan của etanol và một số chất khác :
	Tính chất
	Ethanol
	Dimethyl ether
	Propane
	Ethyl chloride

	
Nhiệt độ sôi, 
	78,3
	

	-42
	13

	
Độ tan, g/100 g 
	

	7,4
	0,01
	0,57


	Giải thích sự khác nhau về các tính chất nêu trên.
Giải
 Nhiệt độ sôi :
	    C3H8             <
	          (CH3)2O         <
	       C2H5Cl            <
	     C2H5OH

	Không phân cực,
không liên kế hydrogen
	Phân cực yếu
không liên kết hydrogen
	Phân cực,
M tăng
	Phân cực,
liên kết hydrogen


Độ tan trong nước :
	C3H8      <
	      C2H5Cl    <
	    (CH3)2O   <
	    C2H5OH

	Không liên kết hydrogen không phân cực
	Không liên kết hydrogen với nước, phân cực
	Liên kết hydrogen với nước
	Liên kết hydrogen bền với nước


Câu 8. So sánh độ phân cực của liên kết C-Cl trong các chất sau và so sánh khả năng phản ứng của các nguyên tử halogen trong các dẫn xuất đó.
a) Ethyl chloride và vinyl chloride
b) Chlorobenzene và chlorocyclohexane
Giải:
a) Độ phân cực và khả năng phản ứng của vinyl chloride < ethyl chloride 
b) Độ phân cực và khả năng phản ứng của chlorobenzene < chlorocyclohexane 
	
Dạng 2: Viết phương trình phản ứng, hoàn thành sơ đồ phản ứng, xác định cấu tạo chất.
Phương pháp: Nắm vững tính chất hóa học, các phương pháp điều chế dẫn xuất halogen, alcohol và phenol.
Câu 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện phản ứng. nếu có) 

a)  

b)   

c)  

d)  

e)  

g)  
Giải

a)  

 

 

 

 

 

 

 

b) 
                                                      (X)

 
                                               (Y)

 

 
                                                (T)

nCH2=CH-OCOCH3     -(CH2-CH-)n-OCO-CH3 (PVA)
c) 

 

 

 

c)  

 

 

 

 
d) 

 

 

 

 
e)

 


  

 

 

 

 

g)  
                                      (X)

 
                                                                 (Y)

 
                                                                  (Z)

 
Câu 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng :

a) 

b) 

c) 

d) 
Giải 
 Các sản phẩm :


	a) 		c) 


	b) 	d) 
Câu 3. Hoàn thành các phản ứng theo sơ chuyển hóa:



Các chất:  đều là các chất hữu cơ.
Giải
Các phương trình hóa học theo sơ đồ: 

 
                                     (A)

 
                                                 (A1) 

 
                                              (A2) 

 
                                                   (A3) 

 

 
                                              (A4) 

 

 
                                     (B) 

 
                                                                   (B1) 

 
                                                                     (B2)

 
                                                                                      (B2)

C3H5(OH)3  +  3HNO3(đ)  C3H5(ONO2)3  +  3H2O

 
                                                      (B4) 

 
                                                                        (B5) 



 i
                                                                          Isoamyl acetate
Câu 4. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: 

a)  

b)  
c)



Giải


a) 	  
		               (A) 

	 
 		   (B) 

	 
 		             (C) 

b) 	 
                                                         (X)

	 
                                             (Y) 


	 
	[image: ]

c)  
                                      (A1)


	 (đặc dư)  
                                                                  (A2)


	 
                                                  (A3)
[image: ]
[image: ]
Câu 5. Hoàn thành các phản ứng chuyển hóa sau:

a)  

b)  

c)  
d) 
[image: ]
e)
[image: ]
Giải

a)  

b)  

c)  
d) 
[image: ]
e)
[image: ]
Câu 6. Viết các phản ứng để tổng hợp sản phẩm từ các chất ban đầu cho dưới đây:
a)
[image: ]
Giải
[image: ]
[image: ]
Câu 7. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:


Giải:
Các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ:

 
                                      (A)

 
                                                  (B) 

 
                                                                      (C) 

 
                                                             (D) 

 
                                                             (E) 

 
                                                     (F) 

 
                                                      (G) 
Câu 8. Hoàn thành các phương trình phản ứng:


Giải
 Các phương trình phản ứng: 

(1)  
	                                                 (A) 

(2)  
                                                      (X1) 

(3)  
                                                                       (X2) 

(4)  
                                                                            (Y1)


                                                                                                     (Y2)

(6)  
                                                            (Z1)

(7)  
                                                              (Z2)
Câu 9. Cho sơ đồ chuyển hóa:


a) Hãy viết cấu tạo các chất từ A đến E
b) Hãy viết cơ chế phản ứng từ phenol tạo thành A. 
Giải. 
a)





				
(A)                    (B)                       (C)                       (D)                        (E)

b)


Câu 10. Hoàn thành sơ đồ chuyền hoả sau:
a) Benzene → X→ Y →Z → benzoic acid
b) Butane →X1 →X2 → phức copper (II) ethylene glycol 

Giải

a) C6H6  +  CH3Cl   C6H5-CH3  + HCl

 
                                         (Y)

 
                                                (Z)

 


b)   
                                (X1)

 
                                (X2)

 
                                                            (X3)
2C2H4(OH)2  +  Cu(OH)2     [C2H4(OH)O]2Cu  +  2H2O

Câu 11. 
Đun nóng các hợp chất dưới đây với dung dịch  trong ethanol.
a) 3-Bromo-2,3-dimetylpentane;
b) 4-Cloro-5-methylhept-1-ene ;
c) 2-Bromo-3-methyl-1-phenylbutane.
Trong từng trường hợp, viết công thức cấu trúc của tất cả các sản phẩm hữu cơ sinh ra theo thứ tự giảm dần hàm lượng tương đối.
Giải

a)   

                                                                    

b) 


                                                           

c)  

                  ()
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, O) cần dùng vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc), sinh ra 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O, 
a) Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X.
b) Cho a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Viết công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X.
Giải
a) 

	 

 
Vậy công thức của X là C4H8O2 

b) a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2  X có hai nhóm OH

 
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn m gam alcohol X, sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. Gọi tên.
Giải


 là alcohol no, mạch hở  

		 

Điều kiện:  

• 

 : alcohol propylic

 alcohol isopropylic 

•  

 : propane-1,2-diol

 : propane-1,3-diol 

•  : propane-1,2,3-triol (hay glycerol) 

Câu 14. Alcohol thơm X có chứa 78,688%C, 8,196%H, còn lại là oxygen. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của X.
Giải

Đặt X là  Ta có: %C = 100% -(%C + %) = 13,116%

	 
Vậy X là C8H9OH 
Công thức cấu tạo: 


Câu 15. Từ một loại tinh dầu, người ta tách được chất A chứa 76,92% C; 12,82% H và 10,26% ) về khối lượng và MA = 156 g/mol. Biết A được điều chế bằng cách hydrogen hóa xúc tác chất B là 2-isopropyl-5-methylphenol. 
a) Xác định công thức cấu tạo của A.
b) Viết công thức các đồng phân cis-trans của A. 
c) Đun nóng A với H2SO4 đặc thu được 2 chất có cùng công thức phân tử là C10H18. Viết công thức cấu tạo của 2 chất đó và viết cơ chế phản ứng.
d) So sánh tính acid của A và B.

Giải. a) Đặt công thức tổng quát của A là  Ta có:

 


 Công thức của A có dạng:  

Vậy A có công thức phân tử  


Phản ứng hydrogen hóa trên không làm thay đổi mạch carbon nên công thức cấu tạo của A là


2-isopropyl-5-methylcyclohexane-1-ol 
b) A có 4 đồng phân hình học:
 
	[image: ]

c) Dụn nóng A với H2SO4 đậm đặc thu được 2 chất có cùng công thức phân tích . Hai sản phẩm này được tạo ra theo cơ chế E1.
[image: ]
Cơ chế E1:
[image: ]
Hoặc
[image: ]

d) Tính acid của A yếu hơn của B do nhóm OH của B gắn vào nhân benzene làm cho liên kết O - H phân cực mạnh   tính acid tăng. 
Câu 16. 
Hợp chất hữu cơ A chứa 79,59 % C; 12,25 % H; còn lại là O chỉ chiếm một nguyên tử trong phân tử. Ozon phân A thu được HOCH2-CH=O; . Nếu cho A tác dụng với bromine theo tỉ lệ mol 1: 1 rồi mới ozone phần sản phẩm chính sinh ra thì chỉ thu được hai sản phẩm hữu cơ, trong số đó có một ketone. Đun nóng A với dung dịch acid dễ dàng thu được sản phẩm B có cùng công thức phân tử như A, song khi ozone phân B chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất. 
a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. 
b) Tìm công thức cấu tạo của B và viết cơ chế phản ứng chuyển hoá A thành B.
Giải

a) Đặt công thức tổng quát của A là  . Ta có: 

 

 

 A có công thức phân tử C13H24O. 
Từ sản phẩm ozon phân tìm ra 2 công thức cấu tạo có thể phù hợp:
	[image: ]
Từ phản ứng brom hoá rồi ozone phân suy ra (A1) phù hợp, vì:
	[image: ]
Tên của A: 3-ethyl-methylbeca-2,6-đien-l-ol
b) B phải là hợp chất mạch vòng có chứa 1 nối đôi trong vòng. B sinh ra từ A do phản ứng đóng vòng:
[image: ]

Câu 16. 

Đun nóng các dẫn xuất chloro sau đây với dung dịchđậm đặc trong nước (cơ chế ):

	a) ;	

	b) ;	

	c) .
	Sắp xếp các dẫn xuất đó theo trình tự tăng dần tốc độ phản ứng. Giải thích.
Giải

.

Dẫn xuất halogen có bậc càng cao, phản ứng  càng khó khăn, chủ yếu vì sự án ngữ không gian ; trong khi đó phản ứng SN1 càng dễ.




Câu 17. 
A là một dẫn xuất halogen có công thức phân tử . Người ta chuyển hoá A theo sơ đồ sau: 
[image: ]
B là sản phẩm chính và có cấu hình trans.
a) Xác định cấu tạo của A, B, C, D.
b) Trình bày cơ chế của các phản ứng (1) và (2).
Giải


a) A: ;	B: ;


	C: ;	D: .


	b) Phản ứng (1) : cơ chế ; phản ứng (2): cơ chế .
Dạng 3: Bài tập về điều chế 
Phương pháp: Nắm vững tính chất các phương pháp điều chế dẫn xuất halogen, alcohol, phenol. 
Câu 1. Từ CH4, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 


a)  	b)  


c)  		d)  
Giải

a)  

	 

	 

C6H6  +  HCOCl    C6H5-CHO  +  HCl

C6H5-CHO   C6H5-CH2-OH

	 

	 

C6H5-CH2-MgBr   C6H5-CH2CH2CH2OH

 

 

 

 


  

b)  

 


 (đặc, dư)  

 
C6H5OH  +  CHCl3  + 3NaOH     o-HO-C6H4-CHO  + 3NaCl  +  2H2O

o-HO-C6H4-CHO  +  1/2O2   o-HO-C6H4-COOH

c)  

	 

C6H5-OH   p-HO-C6H4-CHO

p-HO-C6H4-CHO   p-HO-C6H4-CH3

p-HO-C6H4-CH3   p-HO-C6H4-CH2Br  +  HBr  	

 

 

 

 

 
d) 

C6H5-CHO   +  1/2O2  C6H5-COOH

C6H5-COOH  +  Br2    m-Br-C6H4COOH  +  HBr

m-Br-C6H4COOH    m-Br-C6H4CH2OH  
Câu 2. Từ tinh bột, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ. Hãy viết cácphương trình hoá học điều chế: 
	a) Ethylene glycol			b) sec-pentylic alcohol
	c) trans - pent-3-en-2-ol		d) Propane-1,2,3-triol
Giải

a)  

	 

	 


	  
                                                                       Ethylene glycol 

b)  

	 

	 

	 

	 

	 
		                                                           sec-pentylic alcohol

c)  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

CH3-CC-C2H5    trans-CH3-CH=CH-C2H5

trans-CH3-CH=CH-C2H5      trans-CH3-CH=CH-CHBr-CH3

trans-CH3-CH=CH-CHBr-CH3     trans-CH3-CH=CH-CHOH-CH3   +  NaBr

d) 	 

	 

	 
Câu 3. 
Từ nguyên liệu là khí thiên nhiên, viết sơ đồ điều chế teflon .
Giải 

Khí thiên nhiên 
Câu 4. Viết sơ đồ phản ứng điều chế các hợp chất sau đây, ghi rõ các điều kiện phản ứng (nếu có):
 a) Tử ethanol và các hoá chất vô cơ cần thiết, điều chế: 
(A) Propyne (không quá 8 giai đoạn).
(B) 1,1-dichloroetan (qua 4 giai đoạn). 
b) Từ benzene và các chất vô cơ, hữu cơ (chứa không quá 3 nguyên tử carbon), điều chế:


		
Giải. a) 
• Điều chế (A):

 

 

 

 

 

 
• Điều chế (B): 

 

 

 

 
b) 
• Điều chế (C): 

 

 

C6H5Cl + 2NaOH (đặc, dư)  

 





• Điều chế (D):

C6H6 +  CO  C6H5-CHO

 

 



 

 

 


Câu 5. Một loại gạo chứa 85% tinh bột được dùng để điều chế ethyl alcohol theo sơ đồ sau:


Tinh bột  Glucose Ethyl alcohol
Với hiệu suất của giai đoạn 1 và 2 lần lượt là 70% và 80%. Để điều chế 2,3 lít" ethyl alcohol 250 thì cần bao nhiêu kilogam gạo trên? Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 gam/ml.. 
Giải

 

 

 


 m gạo 
Câu 6. Cho sơ đồ điều chế ethyl alcohol từ tinh bột:


		Tinh bột  Glucose  Ethyl alcohol
 Lên men 3,24 kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Tính thể tích dung dịch ethyl alcohol 200 thu được (biết khối lượng riêng của, ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 gam/ml). 
Giải.	


  

 lít
Dạng 4. Phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen
+ Đối với các dẫn xuất halogen dạng anlyl và benzyl thì có thể bị thủy phân trong nước (to), trong dung dịch kiềm loãng hay kiềm đặc.
+ Đối với các dẫn xuất halogen dạng alkyl thì chỉ tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch kiềm loãng hoặc kiềm đặc.
+ Đối với các dẫn xuất halogen dạng phenyl và vinyl thì chỉ bị thủy phân trong môi trường kiềm đặc (to cao, p cao).
Câu 1. Đun nóng 13,875 gam một alkyl chloride Y với dung dịch NaOH dư, axit hóa dung dịch thu được bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dung dịch AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là 
A. C2H5Cl. 		B. C3H7Cl.		C. C4H9Cl.		D. C5H11Cl.
Giải
      Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản ứng :

[bookmark: MTBlankEqn]	RCl   +   NaOH   ROH    +  NaCl		(1)

mol:     x		                       x

HNO3   +  NaOH  NaNO3  +  H2O		(2)

AgNO3  + NaCl   AgCl   +  NaNO3	(3)

mol:     x	                   x
      Theo giả thiết và các phản ứng ta có :

	
      Vậy Y là C4H9Cl.
Câu 2. Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm C3H7Cl và C6H5Cl với dung dịch NaOH loãng vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng, thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H5Cl trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu gam?
Giải
      Căn cứ vào các tính chất của các halogen ta thấy chỉ có C3H7Cl phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng.
      Phương trình phản ứng :

	C3H7Cl   +   NaOH   C3H7OH    +  NaCl		(1)

mol:     x		                                  x

AgNO3  + NaCl   AgCl   +  NaNO3		(2)

mol:     x	                   x

      Theo (1), (2) và giả thiết ta có : 


Câu 3. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl chloride ; 0,3 mol benzyl bromide; 0,1 mol hexyl chloride ; 0,15 mol phenyl bromide. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m.
Giải
      Khi đun sôi hỗn hợp X trong nước thì chỉ có anlyl chloride và benzyl bromide  bị thủy phân.
      Phương trình phản ứng :

	C6H5CH2Br    +     H2O      C6H5CH2OH    +   HBr		(1)

mol:           0,3		                                                  0,3

CH2=CH–CH2Cl    +     H2O      CH2=CH–CH2OH    +   HCl	(2)

mol:           0,1		                                                                    0,1

AgNO3  + HBr   AgBr   +  HNO3					(3)

mol:                      0,3       0,3

AgNO3  + HCl   AgCl   +  HNO3					(4)

mol:                      0,1       0,1
      Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta có :
	m = 0,3.188 + 0,1.143,5 = 70,75 gam.
Câu 4. Đun nóng 3,57 gam hỗn hợp A gồm propyl chloride và phenyl chloride với dung dịch KOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Tính khối lượng phenyl chloride có trong hỗn hợp A.
Dạng 5. Phản ứng tách HX 
+ Dấu hiệu của phản ứng tách HX là thấy sự có mặt của kiềm/alcohol (kiềm/rượu) trong phản ứng.
+ Nếu halogen liên kết với nguyên tử carbon bậc cao trong mạch carbon thì khi tách HX có thể cho ra hỗn hợp các sản. Để xác định sản phẩm chính trong phản ứng, ta dựa vào quy tắc Zai-xep.
Câu 1. Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai alkene trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đkc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.
Giải
      Khi đun nóng CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH thì thu được hai sản phẩm hữu cơ là but-1-ene  (spp) và but-2-ene (spc)

	C4H8    +   6O2       4CO2   +    4H2O
      Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta thấy :

	

      Vậy 
Câu 2. Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với hỗn hợp KOH/C2H5OH dư, sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư thấy có x gam Br2 tham gia phản ứng. Tính x nếu hiệu suất phản ứng ban đầu là 80%. 
Giải
      Phương trình phản ứng :

	     C3H7Cl   C3H6   +  HCl	(1)

mol:      0,2.80%	                      0,16

	   C3H6         +        Br2       C3H6Br2		(2) 

mol:     0,16              0,16
      Theo các phản ứng và giả thiết ta có : x = 0,16.160 = 25,6 gam.
Câu 3. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là 
A. 2-methylbut-2-ene.       	 		B. 3-methylbut-2-ene.
C. 3-methyl-but-1-ene.        		D. 2-methylbut-1-ene.
Lời giải:
Đáp án: A
Câu 4. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-bromobutane tác dụng với dung dịch KOH/alcohol, đun nóng là :
A. Methylciclopropane.        		B. But-2-ol.
C. But-1-ene.        				D. But-2-ene.
Lời giải:
Đáp án: D
Câu 5. Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH đặc, dư, to, p ta thu được chất nào?
A. KOC6H4CH2OK.        			B. HOC6H4CH2OH.
C. ClC6H4CH2OH.        			D. KOC6H4CH2OH.
Lời giải:
Đáp án: D


Dạng 6: Bài tập nhận biết 
Phương pháp:
Bảng thuốc  thử cho một số chất
	Chất cần
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Phương trình hóa học minh hoạ

	

	Na
	Sủi bọt khí
	


	Alcohol đa chức có hai nhóm OH ở cachon cạnh nhau

	

	Dung dịch màu xanh lam

	2C3H8O3  +  Cu(OH)2  (C3H7O3)2Cu  +  2H2O
                                         Màu xanh lam

	Phenol
	Dung dịch Br2
	Kết tủa màu trắng
	

                                                             màu trắng



Câu 1. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất lỏng riêng biệt sai đựng trong các lọ mất nhãn: 
a) Ethyl alcohol, glycerol, acetic acid. 
b) Phenol, styrene, alcohol benzylic, butylmethylether.
Giải
a) Dùng quỳ tím nhận ra acetic acid vi làm quỳ tím hoá đỏ
Hai chất còn lại cho tác dụng lần lượt với Cu(OH)2. Nếu tạo dung dịch chứ màu xanh lam là glycerol.


                                                                           (màu xanh lam)
Chất còn lại là ethyl alcohol. 
b) Dùng Na làm thuốc thử. Nhận ra: 
• Phenol, benzylic alcohol có sủi bọt khí thoát ra (nhóm 1),

 
• Styrene, butylmethyl ether không có hiện tượng gì (nhóm 2). 
Cho các chất trong nhóm 1 và 2 tác dụng lần lượt với dung dịch brom.
- Nhóm 1: Có kết tủa trắng xuất hiện là phenol.



                                			2,4,6-tribromphenol
                      					(màu trắng)
Chất còn lại là benzylic alcohol không có kết tủa trắng. 
- Nhóm 2: Làm mất màu dung dịch brom là styrene

 
Chất còn lại là butylmethyl ether không hiện tượng gì. 
Câu 2. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các lọ mất nhãn mỗi lọ dựng một trong các chất sau: 
a) propylic alcohol, isopropylic alcohol, etylmethyl ether.
b) acetic acid, ethyl alcohol, 1,2-dichloroetan. 
c) propane-1,3-diol, propane-1,2-diol.
Giải
a) Dùng Na làm thuốc thử. Nhận ra etylmethyl ether vì không có hiện tượng gì. Hai chất còn lại đều có sủi bọt khí thoát ra.

  

 

Oxi hoá môi chất bởi CuO nung nóng. Chất nào cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc là  

 

 
Chất còn lại là propane-2-ol. Sản phẩm oxi hoá bởi CuO nung nóng không có phản ứng tráng bạc.

 

 Không phản ứng 
b) Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Nếu có hiện tượng quỳ tím hoá đó là acetic acid. Hai chất còn lại cho tác dụng lần lượt với Na. Nhận ra ethyl alcohol vị có sủi bọt khí thoát ra.

		 
Chất còn lại là 1,2-dichloroetan không hiện tượng gì. 
c) Dùng Cu(OH)2 làm thuốc thử. Nhận ra propane-1,2-điol vì hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 


                                                                             Màu xanh lam
Chất còn lại là propane-1,3-diol không hoà tan Cu(OH)2. 
Câu 3. Nêu phương pháp hoá học phân biệt các chất trong mỗi dãy sau :

a) Phenol, xiclohexanol, anizole .
b) Phenol, benzylic alcohol, toluene.
Giải 
a) Dùng nước bromine (nhận ra phenol) và sodium (nhận ra xiclohexanol), còn lại là anizole.
b) Cách làm tương tự như trên.
Dạng 7: Bài tập về phản ứng alcohol với kim loại kiềm
 Phương trình tổng quát:

	 
	a       →    ax          → a         →  0,5ax
Nếu là hỗn hợp các alcohol thì:

 

	 

• Nếu tính được  thì đó là các alcohol đơn chức

• Nếu tính  thì có hai khả năng: 
+) Các alcohol đều là alcohol hai chức. 
+) Trong hỗn hợp có alcohol đơn chức và alcohol có từ 3 nhóm chức trở lên 

• Chất rắn thu được sau phản ứng tối đa gồm , M dư. Do vậy để tính mol H2 ta sử dụng định luật bảo toàn khối lượng:
	malcohol + mM  bđ =  mchất rắn sau phản ứng  + mH2

	 
• Nếu cho dung dịch alcohol trong nước tác dụng với kim loại kiềm thì kim loại kiểm sẽ phản ứng với nước trước.

		 
Nếu H2O hết, M còn thì M phản ứng tiếp với alcohol


 Độ của alcohol:  
Câu 1. Cho 6,4 gam dung dịch alcohol X có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng dư Na thu được 2,8 lít H2 (đktc). Xác định công thức của X.
Giải


 

 

 

 

 

Từ (1) và (2)   
Câu 2. Ethyl alcohol (d = (0,8 gam/ml) được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình 80%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men tinh bột vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 1M thì thu được 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu được thấy xuất hiện thêm kết tủa. Tính thể tích ethyl alcohol 460 thu được.
Giải

 

 

 

 

 

Thể tích ethyl alcohol 460 là:   lít
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai alcohol hai chức thuộc cùng dây đồng đẳng, thu được 39,6 gam CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu khi cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
Giải


   X gồm hai alcohol no, hạ chức, mạch hở cùng dãy đồng đẳng.

	 

 

 
Câu 4. Chia m gam hỗn hợp X gồm một alcohol và một acid thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với Na dư thu được 0,15 mol H2. Đốt cháy hoàn toài phần 2 thu được 0,9 mol CO2. Đun phần 3 với dung dịch H2SO4 đặc thì thu được ester Y có công thức phân tử C5H10O2 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tính giá trị của m. .
Giải

 Alcohol và acid ban đầu đều 10, đơn chức, mạch hở.

• Phần 1:  
• Phần 2:

 

 Phải có 1 chất có 4C trong phân từ, chất còn lại có 1C trong phân tử. Do Y không tham gia phản ứng nên acid không thể là HCOOI


  Phân tử acid có 4 nguyên tử C(C3H7-COOH)  Alcohol còn lại CH3OH. Gọi a, lần lượt là số mol 

 trong mỗi phần. 
Ta có: 

	 
Câu 5. Lên men m gam glucose với hiệu suất 80% thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và V ml ethyl alcohol 230.
a) Tính giá trị của m và V. Biết ethyl alcoholcó D = 0,8 gam/cm. 
b) Nếu cho V ml ethyl alcohol 230 tác dụng hết với Na thì thu được bao nhiêu khí H2 (đktc)? Biết khối lượng riêng của nước là 1 gam/cm3.
Giải
a) 

 

 b) Trong 50ml dung dịch ethyl alcohol 230 có 11,5ml C2H5OH và 38,5ml H2O  

 

 

  lít
Dạng 8: Bài tập về phản ứng tạo alkene va ether
a) Tách nước tạo alkene

 

 

• Nếu bài toán cho tách nước hoàn toàn hỗn hợp các alcohol thu được các arikel tương ứng thì đó là các alcohol no, đơn chức  
• Nếu tách nước hai alcohol thu được hai alkene dồng dùng liên tiếp (không kể đồng phân hình học) thì hai alcohol ban đầu là hai alcohol no, đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng. 
• Số mol CO2 sinh ra do đốt cháy alkene cũng là số mol CO2 sinh ra do đốt cháy alcohol vì số nguyên tử carbon không thay đổi. 
• Tách nước alcohol bậc I và alcohol có trục đối xứng đi qua nhóm OH thì thu được một alkene (không kể đồng phân hình học). 
Ví dụ: 

 
Các alcohol còn lại khi tách nước thường cho hai alkene (không kể đồng phân hình học) trong đó sản phẩm chính tuân theo quy tắc Zai - xép: Nhóm -OH tách ra cùng với nguyễn tử H của carbon lân cận có bậc cao hơn sẽ tạo ra sản phẩm chính

 

		 
                (sản phẩm chính)                   (sản phẩm phụ). 
Nếu kể cả đồng phân hình học thì có thể thu được 3 hoặe 4 alkene tùy theo cầu tạo của phân tử alcohol. 
Ví dụ:
	[image: ]
• Hai alcohol đồng phân (cùng C) khi tách nước cũng có thể chỉ cho 1 alkene (không kể đồng phân hình học). Ví dụ: 

 
Câu 1. Một hỗn hợp A gồm hai alcohol có khối lượng 16,6 gam dun với dung dịch H2SO4 đậm đặc thu được hỗn hợp X gồm hai olefin đồng đẳng liên tiếp, 3 etc và 2 alcohol dư có khối lượng bằng 13 gam, Đốt cháy hoàn toàn 13 gam hỗn hợp B ở trên thu được 0,8 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Tìm công thức phân tử và % (theo số mol) của mỗi alcohol trong hỗn hợp.
Giái


Theo giả thiết  A gồm hai alcohol no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp  

                     


B gồm  còn 

Từ (1) và (2)  

 

 

 

Gọi a, b lần lượt là số mol của  chứa trong 16,6 gam hỗn hợp. Ta có hệ:

	 
Phần trăm số mol của mỗi chất trong A là

 
Câu 2. Tách nước hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai alcohol thu được hai alkene. Đốt cháy hoàn toàn hai alkene này rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng dung dịch này giảm 22,8 gam. Mặt khác, nếu cho m gam X ở trên tác dụng với Na dư thì thu được 2,8 lít H2 (đktc). Tìm công thức của alcohol có khối lượng mol nhỏ hơn.
Giải



• Tách nước hoàn toàn hai alcohol   thu được hai alkene, đồng đẳng liên tiếp  hai alcohol ban đầu là hai alcohol no, đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng  

 

 

 

 


 mdd  giảm = m kết tủa   hấp thụ 

 

 Có 1 alcohol là C2H5OH 
b) Phản ứng tạo ether từ alcohol 

• Nếu bài toán cho tách nước một hỗn hợp gồm n alcohol đơn chức (giả sử các alcohol tham gia phản ứng với cùng một hiệu suất) khi đó để đơn giản khi tính toản ta nên thay hỗn hợp các alcohol bằng một alcohol trung bình  

 


 phản ứng  

• Số ether thu được khi tách n phân tử alcohol là   trong đó có n ether đối xứng
• Nếu bài toán cho các ether có số mol bằng nhau thì suy ra các alcohol cũng có mol bằng nhau. 
• Vì alcohol và ether có số nguyên tử carbon bằng nhau nên số mol CO2 sinh ra không  đốt alcohol bằng số mol CO2 sinh ra khi đốt ether. 
• Nếu cho hỗn hợp thu được sau phản ứng tác dụng với Na thì alcohol dư (nếu Cu và H2O có phản ứng còn ether không phản ứng vì không có nhóm OH). 
Câu 3. Cho 3,55 gam hỗn hợp X gồm hai alcohol đơn chức X1 ,X2 (X2 nhiều hoặc X1 một nguyên tử carbon) tác dụng hết với 3,45 gam Na, thu được 6,9 ga chất rắn. Đun nóng 3,55 gam X trên với HSO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,23 gam hỗn hợp ba ether. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ether trên thu được thể tí hơi bằng thể tích của 0,665 gam N2 (trong cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suả Tinh hiệu suất tạo ether của X, X.
Giải

Đặt công thức chung của mỗi alcohol là  

		 
Theo định luật bảo toàn khối lượng:

		 

 
Vậy X1 là CH3OH và Xy là C2H5OH 

Gọi x1,x2 là số mol ban đầu của . Ta có hệ:

 

 

phản ứng = 2.0,02375 = 0,0475 mol 


 malcohol phản ứng =  

Gọi a, b lần lượt là số mol của alcohol  phản ứng. Ta có:

 

Hiệu suất tạo ether của CH3OH là: 

Hiệu suất tạo ether của C2H5OH là:  
Cũng có thể giải theo cách khác như sau:


 Vì  nên có thể coi chỉ thu được  

 

Ta có hệ: 

 
Câu 4. Hỗn hợp X gồm hai alcohol đơn chức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng và 3 ether tạo ra từ hai alcohol đó, Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,81 mol CO2 và 0,99 mol H2O. Tính giá trị của m và V.
Giải

 


 X gồm các alcohol và ether no, đơn chức  

 

 

 lít 
Câu 5. Chia hỗn hợp gồm hai alcohol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: 
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400c tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ether.
Hoả hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ether trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của  0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tính hiệu suất phản ứng tạo ether của X, Y. 
Giải

• Phần 1: 

 

	 
• Phần 2: 

 

 phản ứng = 0,03 (mol)


 dư  
m alcohol dư = m alcohol ban đầu =  m alcohol phản ứng
= (14.2,5 + 180.0,1 - 125 - 18.0,015 = 3,78 (gam) 

Gọi a, b lần lượt là số mol  còn dư. Ta có hệ:

 
Hiệu suất ether hoá của hai alcohol là 

 
Dạng 9: Bài tập về phản ứng oxi hóa 
a) Oxi hoá không hoàn toàn bởi CuO hoặc O2 (xt: Cu) nung nóng 
• Alcohol bậc I→Aldehyde

 

Hoặc:  
Để nhận biết aldehyde người ta dùng phản ứng tráng bạc. 

 
Nếu R là H thì 

 
• Alcohol bậc II→Ketone.

 

Hoặc:  
Ketone không phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 1. Oxi hóa không hoàn toàn 4,48 gam một alcohol đơn chức X bởi oxygen (có xúc tác) thu được 6,4 gam hỗn hợp X gồm aldehyde, acid, alcohol dư và nước. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 19,44 gam Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với Na thu được m gam chất rắn. Tính giá trị của m..
Giải

 

 
• Phần 1: Xét hai trường hợp: 

- Nếu  

  (loại) 

- Vậy R là  (2) 
Từ (1) và (2)=x = 0,08 mol và y= 0,02 mol


  còn  
• Phần 2: 

		 

	 

		 

 
Câu 2. Cho 6,44 gam một alcohol đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X gồm aldehyde, nước và alcohol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Tính giá trị của m.
Giải

 

 

 

 
Câu 3. Oxi hóa 26,6 gam hỗn hợp X gồm một alcohol đơn chức và một aldehyde đơn chức, thu được một acid hữu cơ duy nhất (hiệu suất phản ứng là 100%). Cho toàn bộ lượng acid này tác dụng với 100 gam dung dịch chứa NaOH 4% và Na2CO3 26,5% thì thu được dung dịch chỉ chứa một muối của acid hữu cơ. Tính phản trăm khối lượng của alcohol trong X.
Giải

 

 
Theo BTNT ta có:

		 

 

 (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được: x= 0,1 mol và y= 0,5 mol
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một ether được tạo bởi 2 alcohol đơn chức X, Y (Y mạch nhảnh) rồi cho sản phẩm chảy hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 6,88 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Xác định công phân tử của X và Y.
Giải

 

  Đó là ctc no, đơn chức, mạch hở (CnH2n+2 O).

 

Vì  phân tử Y có mạch phân nhánh nên trong phân tử Y có C   4. Do tổng số nguyên tử C của phân tử X và Y là 5 nên suy ra công thức phân tử của X là = CH3OH (M= 32) và Y là C4H9OH. 
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai alcohol no, mạch hở X, Y (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử carbon) cần dùng vừa đủ 1,05 mol O2, thu được 0,75 mol CO2 và 18,9 gam H2O. Xác định công thức phân thử của X và Y.
Giải

 

 

 

 

Do  nên hai alcohol có số mol bằng nhau.


  
và x2 = 2 hoặc x1 = 2 và x2 = 1. 
Bài toán có bồn cặp nghiệm: 


 hoặc  hoặc 


 hoặc  
Câu 6. Cho 4,6 gam một alcohol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm aldehyde, nước và alcohol dự. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Tính giá trị của m. 
Giải 

 

 ban đầu 

 

 
     0,1                       →                                                                  0,4

 
Câu 7. Oxi hóa 0,08 mol một alcohol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một carboxylic acid , một aldehyde, alcohol dư và nước, Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,304 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Tính phần trăm khối lượng alcohol bị oxi hóa, 
Giải

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  
Nếu RCHO khác HCHO

 

  (loại) 
Vậy RCHO là HCHO

 

 

Phần trăm CH3OH bị oxygen hoá là: 
Câu 8. Chia m gam hỗn hợp M gồm hai alcohol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau. Cho phân một tác dụng với Na (dư), được 3,36 lít khí hydrogen (đktc). Cho phân hai phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa hai aldehyde (alcohol chỉ biến thành aldehyde). Toàn bộ lượng M1 phản ứng hết với AgNO3 trong NH3, thu được 86,4 gam Ag. Tính giá trị của m. 
Giải

 

 

 M1 gồm HCHO và CH3CHO

 M gồm CH3OH và C2H5OH 

Đặt  Ta có hệ: 

	 

Câu 9. Hỗn hợp X gồm 1 alcohol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hydrogen bằng 23. Cho m gam X đi qua ông sử dụng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sử giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Tính phần trăm khối lượng của propane-1-ol trong X. 
Giải. 

 

 Alcohol còn lại là CH3OH (M = 32)

 

 

 
Ta có hệ: 

 

 
Câu 10. Oxi hóa không hoàn toàn 5,06 gam một alcohol đơn chức X thu được 6,66 gam hỗn hợp sản phẩm Y gồm aldehyde, carboxylic acid , alcohol dư và nước. Nếu cho một nửa hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thì khi kết thúc phản ứng thu được 0,015 mol CO2, còn nếu cho một nửa hỗn hợp Y còn lại tác dụng vừa đủ với Na thì thu được 3,99 gam chất rắn Z. Xác định công thức phân tử và tính hiệu suất oxi hóa alcohol X.
Giải

 

 

 : Chỉ có acid phản ứng.

 

 
Để đơn giản ta cho Y tác dụng vừa đủ với Na thu được 7,98 gam chất rắn Z.

 

 

 

 

Mặt khác:  

 

Hiệu suất oxi hóa X là:  
b) Phản ứng cháy


Đặt công thức tổng quát của allcol là  hay  

 

 
Nếu tính được: 

•  


 Alcohol no đơn chức hay đa chức mạch hở  

 

•  


 Alcohol no, đơn chức, mạch hở  

• Nếu bài toán cho đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai hay nhiều alcohol cũng dây đồng đẳng thì ta nên thay hỗn hợp các alcohol bằng một công thức tương  đương   

 
Tương tự như trên ta có kết luận:


 •  Đó là các alcohol no đơn chức hay đa chức mạch hở  

 


 Đó là các alcohol no, đơn chức, mạch hở  
• Nếu là đốt cháy hỗn hợp các alcohol không cùng dãy đồng đẳng thì có thể đi công thức chung là 

 

• Nếu tính được n = x  Số nhóm nguyên tử carbon và số nhóm OH tron phân tử alcohol bằng nhau. Mỗi nguyên tử carbon trong alcohol chỉ liên kết với một nhóm OH nên chỉ có thể là CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, ....

 • Trường hợp hỗn hợp hai alcohol thì khi  Hai alcohol đó là CH3OH C2H4(OH)2 hoặc C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3 hoặc CH3OH và C3H5(OH)3, ...
 • Đốt cháy hỗn hợp gồm alcohol hoặc cte X và alkene Y thu được


 +)  thì X là hợp chất no, mạch hở  

 
Lưu ý: Với alcohol thì xốn còn ether thì x < n + 1 


+)  thì X là hợp chất no, đơn chức, mạch hở  

 
• Đốt cháy hỗn hợp gồm alcohol hoặc ether X (đều no, đơn chức, mạch hở) ! ankan Y (CnH2n+2) thì

 

 
• Đốt cháy hỗn hợp gồm alcohol hoặc ether X (đều no, đơn chức, mạch hở) và ankin Y (CnH2n-2) thì

 

 
Câu 11. Hỗn hợp M gồm alcohol no, đơn chức, mạch hở X và hydrogencarbon Y. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2, thu được 0,04 mol CO2. Xác định công thức phân tử của Y.
Giải


Ta có:  là ankan  

Khi đốt X thì  nên


  
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn một lượng alcohol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. 
a) Xác định công thức phân tử của X. 
b) Viết công thức các đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X.
Giải

a)  
Vì X tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam nên X là alcohol đa chức có hai nhóm OH cạnh nhau trở lên. Oxygen hoá X bởi CuO tạo ra hợp chất hữu cơ đa chức Y nên X có hai nhóm OH gắn với carbon bậc II


 Công thức cấu tạo dáng của X là:  
b) Chất X có 3 đồng phân quang học
[image: ]
Câu 13. Cho X (chứa C, H, O) chỉ chứa 1 loại nhóm chức, Đốt cháy X thì thu được sổ mol H2O gấp 1,5 mol CO2. Cho 0,15 mol X tác dụng vừa đủ Na thị = được m gam rắn và 3,36 lít H2 (đktc). Tính giá trị của 
Giải

  chứa 2H linh động.

 

 
Vì X là hợp chất no và chứa 2H linh động nên X là C2H4(OH)2

 
Câu 14. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai alcohol đa chức đồng đẳng cần V lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 0,616 lít CO2 (đktc) và 0,675 gam H2O Tính giá trị của V.
Giải

 

 Có một chất là C2H4(OH)2 và alcohol còn lại là alcohol no, hai chức mạch hở

 

 lít
Câu 15. Hỗn hợp M gồm alcohol no, đơn chức, mạch hở X và alcohol không no, đơn chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đ cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc và 2,16 gam H2O. Xác định công thức phân tử của Y và tính giá trị của V.
Giải

 

Do  

 

 
TÊN CHUYÊN ĐỀ
Phần III: HỆ THỐNG BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI HSG CHÍNH THỨC CỦA TỈNH, OLYMIPIC,…
Câu 1. HSG Quảng Bình 2015-2016. 
a. Khi oxi hoá etylenglYcol bằng HNO3 thì tạo thành một hỗn hợp 5 chất. Hãy viết công thức cấu tạo của 5 chất đó.
b.Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau:


Hướng dẫn
	a
	HOCH2-CHO, OHC-CHO, HOCH2-COOH, OHC-COOH, HOOC-COOH

	b
	
C6H5CH3 + Cl2 C6H5CH2Cl + HCl

C6H5CH2Cl + Mg  C6H5CH2MgCl 						



C6H5CH2CH2CH2OMgCl + HCl  C6H5CH2CH2CH2OH + MgCl2		




Câu 2. HSG 12 Hà Tĩnh 2018-2018
 Hòa tan V1 ml ethyl alcohol vào V2 ml nước thu được V3 ml dung dịch X. 
	a. Trong dung dịch X có tối đa bao nhiêu loại liên kết hiđro liên phân tử? Liên kết nào bền nhất? Giải thích.
	b. So sánh giá trị của tổng (V1+V2) với V3. Giải thích.
	 a





b.
	Có tối đa 4 loại liên kết hiđro
O (nước)…H(nước), O (nước)…H(alcohol)
O(alcohol)…H(alcohol) , O (alcohol) …H(nước)
Liên kết O (alcohol) …H(nước) bền nhất do có nhóm etyl đẩy e nên điện tích âm của O(alcohol) ) lớn hơn ở O(nước) và H(nước)  tích điện dương lớn hơn H(alcohol) ).

Vì có liên kết hiđro O (alcohol) )…H(nước) bền hơn các liên kết hiđro còn lại, làm cho khoảng cách giữa các phân tử nước-ancol ngắn hơn khoảng cách giữa các phân tử nước-nước, alcohol-alcohol. Do đó khi trộn hai chất lỏng lại với nhau thì thể tích dung dịch thu được sẽ bé hơn tổng thể tích hai chất thành phần: (V1+V2) >V3


Câu 3. Chuyên Biên Hòa- Hà Nam 2023
So sánh và giải thích nhiệt độ sôi của các hợp chất sau:


Hướng dẫn:
	- Thứ tự nhiệt độ sôi của các chất: to sôi  (7) > to sôi  (6) > to sôi  (8). 
-  (8) không có liên kết hiđro, (6) có liên kết hiđro nội phân tử, 
(7) có liên kết hiđro liên phân tử nên có nhiệt độ sôi cao nhất.


Câu 4. Chuyên Lê Kha – Tây Ninh 2023
Cho các alcohol: p-CH3-C6H4-CH2OH,  p-CH3O-C6H4-CH2OH,  p-CN-C6H4-CH2OH và  p-Cl-C6H4-CH2OH. So sánh khả năng phản ứng của các ancol với HBr và giải thích.
Hướng dẫn: 
	Câu
	Nội dung

	Câu 4
	Phản ứng giữa các alcohol đã cho với HBr là phản ứng thế theo cơ chế SN1. Giai đoạn trung gian tạo cacbocation  benzylic. 
Nhóm –OCH3 đẩy electron (+C) làm bền hoá cacbocation này nên khả năng phản ứng tăng. Nhóm CH3 có (+I) nên cũng làm bền hóa cacbocation này nhưng kém hơn nhóm –OCH3 vì (+C) > (+I). 
Các nhóm –Cl (-I > +C) và –CN (-C) hút electron làm cacbocation trở nên kém bền do vậy khả năng phản ứng giảm, nhóm –CN hút electron mạnh hơn nhóm –Cl. (0,25)
Vậy sắp xếp theo trật tự tăng dần khả năng phản ứng với HBr là: 
p-CN-C6H4-CH2OH< p-Cl-C6H4-CH2OH < p-CH3-C6H4-CH2OH< p-CH3O-C6H4-CH2OH. 



Câu 5. HSG 11 Quảng Bình 2015-2016. 
Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có):

a) CH3-C≡CH + HBr (dư) 		

b) C2H2 + Br2

c) C2H5ONa + H2O 				

d) CH3CH2CH2Cl + H2O 

e) C6H5CH2Br  + KOH 			

f) C6H5-CH=CH2 + H2

g) BrCH2CH2CH2Br + Zn 			

h) CH2OH-CHOH-CH2OH 

i) Naphtalen + O2 			

k) 1-etylxiclohexen + K2Cr2O7 + H2SO4
(Với C6H5- là gốc phenyl)
Hướng dẫn 
	[bookmark: _Hlk159862686]
	
a) CH3-C≡CH + HBr (dư)  CH3CBr2CH3

b) C2H2 + Br2 BrCH=CHBr							

c) C2H5ONa + H2O  C2H5OH + NaOH						
d) Không xảy ra. 										

e) C6H5CH2Br  + KOH  C6H5CH2OH + KBr

f) C6H5-CH=CH2 + H2 C6H5CH2CH3	

	
	


h) CH2OH-CHOH-CH2OH  CH2=CH-CHO + 2H2O		

	
	


	
	




Câu 6. HSG 11 Quảng Bình 2015-2016.
	 Cho hai chất sau: C6H5CH2OH, o-H3CC6H4OH (với C6H5- là gốc phenyl)
     Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit CH3COOH (ghi điều kiện phản ứng, nếu có). 
Hướng dẫn: 
	
	
2C6H5CH2OH + 2Na  2C6H5CH2ONa + H2

C6H5CH2OH + CH3COOH   CH3COOCH2C6H5 + H2O		

2o-H3CC6H4OH + 2Na  2o-H3CC6H4ONa + H2

o-H3CC6H4OH + NaOH o-H3CC6H4ONa + H2O


Câu 7. HSG 11 Thái Nguyên 2017-2018.
Cho sơ đồ phản ứng:
2 – methylpent – 1 – ene  A B  C  D  E
	Biết: E là dẫn xuất đibrom. Xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E.
Hướng dẫn: 
	
	
A là 

	
	
B là 

	
	
C là 

	
	
D là 

	
	
E là 



Câu 8. Hợp chất A (C17H32O4) trơ khi đun nóng với dung dịch kiềm và không giải phóng CH4 khi tác dụng với CH3MgBr. Đun nóng A với dung dịch H2SO4  loãng, thu được hợp chất B (C5H8O2) và hợp chất C (C6H12O). Chất B phản ứng với hidroxylamin cho hợp chất D (C5H5N). Chất D không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4. Chất B cho phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra hợp chất E. Chất E phản ứng với PBr3 tạo ra hợp chất F (C5H10Br2). Chất D bị khử bởi Na/EtOH cho hợp chất I. Chất I phản ứng với CH3MgBr giải phóng CH4. Khi đun nóng chất F với dung dịch NH3, sau đó cô cạn được một chất rắn. Khi nung chất rắn này ở nhiệt độ cao thu được hợp chất I. Chất C phản ứng được với hidroxylamin và có phản ứng halofom. Khi axit hóa dung dịch của phản ứng halofom  tạo ra từ C, thu được sản phẩm giống với sản phẩm thu được từ phản ứng giữa t-BuMgBr với CO2 rồi thủy phân. 
Viết công thức cấu tạo các chất từ A đến I và giải thích vì sao khi đun nóng chất A trong dung dịch H2SO4 thu được chất C.
[bookmark: _Hlk159864820]Hướng dẫn giải
	Câu 10

	Nội dung

	
	Công thức cấu tạo của các chất

	

	
	Giải thích sự tạo thành chất C từ chất A: phản ứng chuyển vị pinancol




Câu 9. BÌNH PHƯỚC 2023-2024
Viết các công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ thơm, có công thức phân tử C8H10O thỏa mãn tính chất: Tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với dung dịch NaOH.
Hướng dẫn giải
	Câu
	Đáp án

	
	



Câu 10. GIA LAINĂM HỌC 2023-2024
      Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng hóa học, ghi rõ điều kiện nếu có):
           [image: ]
Cho biết: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 là các chất hữu cơ khác nhau.
Hướng dẫn giải:
	Hướng dẫn giải
	
[bookmark: MTUpdateHome]CH3CH2OH  CH2=CH2 + H2O    (1)
3CH2=CH2+2KMnO4+ 4H2O→ 3HOCH2-CH2OH + 2KOH+ 2MnO2 (2)
n.HOCH2-CH2OH+n.HOOCC6H4COOH→ -(OCH2-CH2OOC-C6H4-CO)-n    + 2nH2O  (3)

2CH3CH2OH CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2  (4)

nCH2=CH-CH=CH2-(CH2-CH=CH-CH2)n-  (5)

CH3CH2OH + CuO CH3CHO + H2O + Cu     (6)

CH3CHO+2AgNO3+ 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3  (7)
CH3COONH4 + HCl→ CH3COOH + NH4Cl             (8)

CH3COOH + HOCH2-CH2OH  CH3-COOC2H4OH + H2O (9)

CH3-COOC2H4OH + CH3COOH  (CH3COO)2C2H4 + H2O (10)



Câu 11. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau:


Hướng dẫn giải

C6H5CH3 + Cl2 C6H5CH2Cl + HCl

C6H5CH2Cl + Mg  C6H5CH2MgCl 						



C6H5CH2CH2CH2OMgCl + HCl  C6H5CH2CH2CH2OH + MgCl2		

					
Câu 12. ĐỀ ĐỀ SUẤT THI HSG DHĐBBB NĂM 2023. CHU VĂN AN HÀ NỘI
Chất A (C8H16O) có phản ứng iodofom nhưng không có phản ứng cộng với H2. Khi đun A với H2SO4 đặc ở 170oC thì thu được hỗn hợp X chứa ba chất B, C và D có cùng công thức phân tử C8H14, đều không có đồng phân hình học. Nếu ozon phân hỗn hợp X thì trong sản phẩm có mặt xiclopentanon.
	a) Xác định công thức cấu tạo của A, B, C và D.
	b) Viết cơ chế chuyển hóa A thành B, C và D.
	
Câu 12
	Chất A có độ bất bão hòa bằng 1

Chất A có phản ứng iodofom  A có nhóm CH3-CH(OH)- hoặc CH3CO-

Chất A không cộng H2 A không có liên kết đôi C=C và không có vòng 3, 4 cạnh.

Nếu ozon phân khử hoặc oxi hóa hỗn hợp X thì sản phẩm thấy xuất hiện xiclopentanonA có vòng 5 cạnh.
A có thể là:

	
Chất A tách nước thu được 3 sản phẩm B, C và D

Nên CTCT của A là                  
Ba chất B, C và D lần lượt là: 

	


Câu 13. ĐỀ ĐỀ SUẤT THI HSG DHĐBBB NĂM 2023. CHU VĂN AN HÀ NỘI
		Hợp chất X (C10H18O) được phân lập từ một loại tinh dầu ở Việt Nam. X không làm mất màu nước brom và dung dịch thuốc tím loãng, cũng không tác dụng với hiđro khi có xúc tác niken, nhưng lại tác dụng với axit clohiđric đậm đặc sinh ra 1-clo-4-(1-clo-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan. 
	a) Hãy đề xuất cấu trúc của X.
	b) Hợp chất Y (C10H20O2 ) có trong một loại tinh dầu ở Nam Mỹ. Từ Y có thể tổng hợp được X bằng cách đun nóng với axit.
		i) Viết công thức cấu tạo và gọi tên Y.
	ii) Dùng công thức cấu trúc, viết phương trình phản ứng và trình bày cơ chế đầy đủ của phản ứng tổng hợp X từ Y.
	
Câu 13
	
Xác định cấu trúc của X(C10H18O): 
- X không làm mất mầu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím loãng chứng tỏ trong X không có nối đôi hay nối ba.
- X không tác dụng với hiđro trên chất xúc tác niken chứng tỏ trong X không có nhóm chức cacbonyl.
- X tác dụng với axit clohiđric đậm đặc sinh ra 1-clo-4-(1-clo-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan, trong X có vòng no và có liên kết ete.
=>  Suy ra cấu trúc của X:

[image: ]

	
	i) [image: ][image: ]
Suy ra Y là một điol có bộ khung cacbon như X
[image: ]
Gọi tên Y: 1-hiđroxi-4-(-1-hiđroxi-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan
ii) 
[image: ][image: ]


Câu 14 ( HSG 11 Quảng Bình 2015-2016).
 Cho 16,6 gam hỗn hợp A gồm 2 alcohol là đồng đẳng liên tiếp vào bình đựng H2SO4 đặc, ở nhiệt độ thích hợp thu được 13 gam hỗn hợp chất hữu cơ B gồm (2 alkene, 3 ether và 2 alcohol dư). Đốt cháy hoàn toàn B thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo và tính % số mol mỗi alcohol .
	Câu 14


	Vì ancol tách nước tạo alkene nên alcohol no, đơn chức, mạch hở

CT chung 2 ancol: 

Sơ đồ: hh A   hh B  + H2O 


 mH2O = 16,6 – 13= 3,6 gam nH2O =0,2 mol

B + O2 CO2 + H2O
0,8     0,9  mol



+ O2 CO2 + H2O
0,8    (0,9 + 0,2)  mol


=> nA = 1,1 – 0,8 = 0,3 mol   
=> 2 alcohol là C2H5OH (x mol): CH3-CH2OH
và C3H7OH (y mol): CH3-CH2-CH2OH  hoặc CH3-CH(OH)-CH3

Ta có: x + y = 0,3 và 2x + 3y = 0,8 x= 0,1 và y =0,2

%nC2H5OH =33,33%; %nC3H7OH =66,67%.


Câu 15 (2,0 điểm). GIA LAINĂM HỌC 2023-2024
[bookmark: _Hlk96019278]Oxi hóa 0,08 mol một alcohol  đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia thành hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: Tác dụng hết với Na, thu được 0,0225 mol H2. 
- Phần 2: Tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,09 mol Ag. 
Viết các phương trình phản ứng hóa học và tính % ancol bị oxi hóa.
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Vì oxi hóa tạo anđehit   ancol bậc 1: RCH2OH

2RCH2OH + O2  2RCHO + 2H2O (1)

RCH2OH + O2  RCOOH + H2O (2)

RCH2OH (dư)  RCH2OH (dư) 
X gồm RCOOH, RCHO, RCH2OH, H2O 

2RCOOH + 2Na  2RCOONa + H2 (3)	

2RCH2OH +2 Na  2RCH2ONa + H2 (4)

2H2O  + 2Na  2NaOH + H2 (5)                        

	
	

RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH  RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O (5) (RH)

Nếu R là H: HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH  (NH4)2CO3 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O (7) 

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH  (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O (8) 


	
	


 ta có:   c= 0,005 mol

	
	
TH 1: nAg = 2b = 0,09 b = 0,045 > 0,035 (loại).

TH 2: n Ag = 4b + 2c = 0,09  b = 0,02 mol và a = 0,015 mol

 Vậy phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là:   


Câu 16. HSG 12 Thanh Hóa 2015-2016
Đốt cháy hoàn toàn 1,31gam chất hữu cơ X chứa C, H, O có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, thu được 2,42 gam CO2 và 0,81 gam H2O.
Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được muối natri của axit A và hỗn hợp B gồm hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng.Lấy 1,24 gam hỗn hợp B cho hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,84 gam N2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khi cho cùng một lượng axit A như nhau phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 hoặc với Na thì thể tích khí CO2 thu được luôn luôn gấp 1,5 lần thể tích khí H2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
1. Xác định công thức phân tử của X.
2. Xác định công thức phân tử của các ancol trong B.
3. Giả sử A là hợp chất có thể phân lập được từ nguồn thực vật, A tương đối quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt được dùng trong việc pha chế nước giải khát có vị chua, hãy viết công thức cấu tạo của A, từ đó suy ra cấu tạo của X.
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	Xác định công thức phân tử của các rượu trong B


X + NaOH  Muối của axit hữu cơ + 2 ancol   X phải có ít nhất 2 nhóm chức este

CTPT của X là C11H18O7 X không chứa quá 3 nhóm chức este.
- Số mol rượu = số mol N2 = 0,84/ 28 = 0,03.........................................................


- rượu  = 1,24:0,03 = 41,33 nên phải có một ancol là CH3OH (x mol) 2 ancol thuộc dãy no, đơn chức. Đặt công thức ancol thứ 2 là CnH2n+1OH (y mol).
Tổng mol 2 ancol: x + y = 0,03  ( I)
Tổng khối lượng 2 ancol: 32x + (14n + 18)y = 1,24 (II)

 n = (0,02/y) + 1 (III)..........................................................................................
Vì 2 ancol tạo từ một este X không có quá 3 chức nên xảy ra 3 khả năng: 2x = y hoặc x = y hoặc x = 2y, thay vào (I) ta được y = 0,01; 0,015; 0,02 thay các giá trị này của y vào (III) ta được

	y
	0,01
	0,015
	0,02

	n
	3
	1,3 ( loại)
	2


Vậy 2 ancol trong B có thể là: CH3OH và C3H7OH hoặc CH3OH và C2H5OH


Câu 17: HSG 12 Bắc Ninh 2015-2016
Cho 47 gam hỗn hợp hơi của 2 ancol đi qua Al2O3 nung nóng (xúc tác) ta được hỗn hợp hơi A gồm ete, anken, ancol dư và hơi nước. Tách hơi nước ra khỏi hỗn hợp A ta được hỗn hợp khí B. Lấy nước tách ra ở trên cho tác dụng hết với kali thu được 4,704 lít H2 (đktc), lượng anken có trong B tác dụng vừa đủ với 1,35 lít dung dịch Br2 0,2 mol/lít. Phần ete và ancol có trong B chiếm thể tích 16,128 lít ở 136,50C và 1 atm. 
1. Tính hiệu suất ancol bị loại nước thành anken, biết rằng hiệu suất đối với mỗi ancol như 
nhau và số mol các ete bằng nhau.
2. Xác định công thức phân tử của các ancol.
	7.


	
Theo bài ra ancol tách nước thu được anken nên ancol là no đơn chức.

Đặt CTTQ 2 ancol: CnH2n+1OH  và CmH2m+1OH ( n,m  2, nguyên).số mol tương ứng là x, y.

Đặt CTPTTB 2 ancol: .

  (1)

   (2)
Lấy hơi nước thu được td với K:

  K  +  H2O     KOH  + ½ H2. (3)
Số mol H2  =   4,704/22,4 = 0,21.
Số mol H2O = 0,21.2 = 0,42.


Số mol Br2 = số mol anken = 1,35.0,2 = 0,27. = Số mol H2O (2)

 Số mol H2O (1) = 0,42 – 0,27 = 0,15 = Số mol các ete .

 số mol ancol pư tạo ete =  0,15.2 = 0,3.

số mol 2 ancol dư  + Số mol các ete = 0,48.  số mol ancol dư = 0,33.
số mol 2ancol bd= 0,33 + 0,3  + 0,27 = 0,9.


 47/0,9 = 52,222. phải có một ancol là C2H5OH. 
Ta có : x + y = 0,9 . (1)
 46 x + (14m +18)y = 47 (2)
1.    H iệu suất tạo anken mỗi ancol = 0,27/0,9 = 30%.
1. CTPT 2 ancol.



Mà x >0,15.nên
Thay vào 2 giải bđt ta được  2,533<  m <  3,864.
Vậy m= 3 . CTPT ancol thứ 2 là : C3 H7 OH.



Câu 18. HSG 11KHỐI 11 CHUYÊN LÀO CAI NĂM 2023
Hợp chất C1 (C10H18O) phản ứng với CH3MgBr, tạo khí metan; phản ứng với PCC, tạo thành axeton; phản ứng với KMnO4 loãng, lạnh tạo thành chất C10H20O3. Axetyl hóa C1 bằng CH3COCl, sau đó ozon phân/ khử hóa, thu được C2 (C12H20O4). Oxi hóa C2 bằng nước brom thu được C3 (C12H20O3). Chất C3 tham gia phản ứng chuyển vị Baeyer Villiger với m-CPBA (tỉ lệ mol 1:1) thu được nhiều đồng phân trong đó có C4 (C12H20O6). Thủy phân C4 với H2SO4/H2O, thu được axit ađipic HOOC(CH2)4COOH, butan-1,3-điol và axit axetic.
Xác định các chất C1, C2, C3 và C4.
	Từ sản phẩm axit ađipic HOOC-(CH2)4-COOH, butanđiol-1,3 và axit axetic, theo dữ kiện C1 phản ứng với PCC tạo thành xeton, suy ra đầu ancol bậc 2 của butanđiol-1,3 có sẵn từ chất đầu C1. Vì vậy, cấu tạo của C4 hoàn toàn xác định. Từ đó xác định được cấu tạo các chất C1, C2, C3.






Câu 19. HSG 11KHỐI 11 LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG 2014-2015
Hỗn hợp (X) là hỗn hợp gồm hai ancol no (A), (B). Cho một lượng dư natri vào (X) thì có 2,24 lít H2 thoát ra (đktc). Oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp (X) bằng lượng vừa đủ 12,4g CuO thì sản phẩm chỉ gồm một anđêhit và một chất hữu cơ (Y) chứa nhóm chức xetol (–C=O) nhưng không chứa nhóm chức anđêhit (–CHO), sản phẩm (Y) này có khả năng tác dụng với Na và giải phóng khí H2. Cho (X) tác dụng với Cu(OH)2 thì có 2,205g Cu(OH)2 phản ứng. Thực hiện chưng cất, tách hoàn toàn từng chất (không hao phí) ra khỏi (X) thì thấy khối lượng ancol (A) là 5,06 gam. Oxi hoá 5,06 gam (A) thu được 6,66 gam hỗn hợp sản phẩm (Z) gồm anđehit, axit cacboxylic, ancol dư và nước (Thí nghiệm K). Chia hỗn hợp này thành hai phần bằng nhau:
· Cho phần (I) vào NaHCO3 dư thì khi kết thúc phản ứng thu được 0,015 mol CO2.
· Cho phần (II) tác dụng vừa đủ với Na thì thu được 3,99 gam chất rắn (M).
Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên (A), (B) và hiệu suất phản ứng oxi hoá ở thí nghiệm K. Biết 9,5 < mX< 10g
HƯỚNG GẪN GIẢI
	Xác định ancol A: Oxi hoá (A) tạo anđêhit đơn chức => (A) là ancol đơn chức


RCH2OH + [O]  RCHO + H2O;   RCH2OH + 2[O]  RCOOH + H2O
      x             x                   x            x             y              2y                    y             y

 nO = x + 2y = 0,1




 Z + NaHCO3 : chỉ có axit phản ứng  nRCOOH = 0,015 mol  y = 0,03x = 0,04
nH2O = 0,07 mol
Gọi số mol ancol dư là z mol, ta có: mZ – mRCHO = 2mM – 22(z + 0,03 + 0,07)
· 6,66 – mRCHO = 7,98 – 22(z + 0,1) => mRCHO = 0,88 + 22z => R = 550z – 7

Mặt khác: R + 31 =   => z = 0,04
· 
Mancol (A)=   =>(A): C2H5OH
CTCT: CH3 – CH2 – OH; gọi tên: etanol (ancol etylic)

Hiệu suất phản ứng: H = 
nOH (trong B) = 2.0,1 – 0,11 = 0,09 (mol); nCu(OH)2 = 0,0225 mol = 4nOH (trong B)
· (B) là ancol hai chức
9,5 < mX< 10g => 4,44 < mB< 4,94g => 99 < MB< 110
Ta có (B) là ancol no hai chức nên (B): CnH2n(OH)2 => 99 < 14n + 17.2 < 110 
=> 4,6 < n < 5,4 => n = 5 => (B): C5H10(OH)2.
nCuO = 0,155 mol => nCuOphản ứng với B = 0,045 = nB => (B) là ancol bậc 2,3.
Thật vậy: sản phẩm oxi hoá của (B) tác dụng với Na chứng tỏ có nhóm OH bậc 3.
CTCT: CH3 – C(CH3) – CH – CH3. Tên gọi:
                        OH          OH


Câu 20: HSG 11 HÀ TĨNH 2014-2015
   Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa các ngyên tố: C, H, Br. Trong X khối lượng Brom chiếm 65,57%, khối lượng mol của X nhỏ hơn 250 gam. Cho X tác dụng với Natri, đốt nóng thì thu được chất hữu cơ Y chỉ có 2 nguyên tố. Cho Y tác dụng với Br2 trong CCl4 tạo ra 3 sản phẩm cộng: X, Z, T trong đó X là sản phẩm chính. 
1. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, T.
2. Hãy cho biết Y có mấy đồng phân cấu hình? Biểu diễn một cấu trúc của Y và đọc tên theo IUPAC.
[bookmark: _Hlk159965112]Hướng dẫn 
	Câu 9
	Nội dung

	
	1.
-      Công thức tổng quát của X:  CxHyBrn.
-      Xét n = 1, không tìm được x,y thỏa mãn.
-      n= 2 cặp nghiệm thỏa mãn x, y là :  x = 6,  y = 12
-       n = 3   MX < 250
     Vậy công thức phân tử của X là:  C6H12Br2
X      Y ( có 2 nguyên tô)                                                (1)+ Na, t0

Y  +  Br2/CCl4[image: ] 3 sản phẩm là đồng phân cấu tạo ...           (2)
   Từ (1) và (2)  (1) là phản ứng đóng vòng tạo ra chất mạch vòng 3 cạnh
    ta có:          
Y                                                        

X        CH3 - CHBr - CH2- CHBr- CH2- CH3   
Z, T là các chất sau:
 CH3 - CHBr - CH - CH2- CH3              

CH2Br 
CH3 - CH - CHBr - CH2- CH3
CH2Br 





2. 
- Y có 2 cacbon bất đối nên có 4 đồng phân quang học.
- 1 cấu trúc của Y:                                                            tên gọi: 
S
R

                                                                      (1R,2S)-1-etyl-2-metylxiclopropan 











Phần IV: BÀI TẬP CÓ THÔNG TIN ỨNG DỤNG THỰC TẾ : Ít nhất 05 câu 
Câu 1. HSG 12 HÀ TĨNH 2023-2024
Hiện nay, xăng sinh học đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống. Xăng sinh học được coi là hỗn hợp của entanol và hỗn hợp các đồng phân octan, phổ biến nhất là 2,2,4-trimetylpentan. Khi cháy lượng cacbonic sinh ra từ etanol được sử dụng lại trong quá trình tổng hợp sinh học, để rồi lại thu được etanol, nên khí cacbonic thải ra từ quá trình đốt cháy xăng sinh học chỉ tính lượng cacbonic sinh ra do các đồng phân của octan. Ban đầu, người ta đề xuất xăng E5 (chứa 5% thể tích etanol), tuy nhiên gần đây người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 (chứa 10% thể tích etanol). 
Biết: Đốt cháy hoàn toàn, 1 mol các đồng phân của octan tỏa ra lượng nhiệt là 5144 kJ; 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1276 kJ;  khối lượng riêng của etanol và octan: Detanol = 0,789 g/ml  và Doctan = 0,703 g/ml. 
1) Xác định lượng nhiệt (kJ) tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng E5 hoặc E10.
2) Tính tỉ lệ nhiệt tỏa ra khi đốt xăng E10 so với xăng E5. Tính tỉ lệ khí cacbonic sinh ra do các đồng phân octan khi đốt xăng E10 so với xăng E5. Hãy cho biết khi sử dụng loại xăng nào thì bảo vệ môi trường tốt hơn?
Hướng dẫn 

	Câu 1
	

	1
	-Đối với xăng E10: 
  V(C2H5OH) = 0,1 lit  → m(C2H5OH) = 0,1.103. 0,789 = 78,9 gam  
    → n(C2H5OH) = 1,7152 mol
V(C8H18) = 0,9 lit → m(C8H18) = 0,9.103. 0,703 = 632,7 gam 
  →  n(C8H18) = 5,550 mol
Do đó: ∆Hc(1lit E10) = 1,7152. (-1276) + 5,55 (-5144) = -30737,9 (kJ)
-Đối với xăng E5:
  V(C2H5OH) = 0,05 lit  → m(C2H5OH) = 0,05.103. 0,789 = 39,45 gam  
   → n(C2H5OH) = 0,8576 mol
V(C8H18) = 0,95 lit → m(C8H18) = 0,95.103. 0,703 = 667,85 gam 
   →  n(C8H18) = 5,8583 mol
Do đó: ∆Hc(1lit E5) = 0,8576. (-1276) + 5,8583 (-5144) = -31229,6 (kJ)

	2
	
 

  
 Khi sử dụng xăng E10 thì lượng nhiệt và lượng khí CO2 thải ra môi trường ít hơn xăng E5 nên có tác dụng bảo vệ môi trường tốt hơn xăng E5.


Câu 2: Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích C2H5OH (D = 0,8 g/ml) với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 lít xăng E5 thì hạn chế được a phần trăm thể tích khí CO2 thải vào không khí so với đốt cháy hoàn toàn 1 lít xăng truyền thống ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giả sử xăng truyền thống chỉ chứa hai ankan C8H18 và C9H20 (tỉ lệ mol tương ứng 4 : 3, D = 0,7 g/ml). Tính giá trị của a?
        A. 1,46.	B. 3,54.	C. 2,51.	D. 1,53.
Hướng dẫn 
• Đốt 1 lít E5:
nC2H5OH = 1000.5%.0,8/46 = 0,8696
nC8H18 = 4x; nC9H20 = 3x
→ 114.4x + 128.3x = 1000.95%.0,7 → x = 0,7917
→ nCO2 = 0,8696.2 + 8.4x + 9.3x = 48,4495
• Đốt 1 lít xăng truyền thống:
nCO2 = (8.4x + 9.3x).1000/950 = 49,1687
→ a = (49,1687 – 48,4495)/49,1687 = 1,46%
Câu 3: Xăng sinh học E5 (chứa 5% etanol về thể tích, còn lại là xăng, giả thiết chỉ là octan). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365,0 kJ và 1 mol octan tỏa ra lượng nhiệt là 5928,7 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng 4,5 lit xăng E5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu km, biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của đông cơ là 25%; khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml, của octan là 0,7 g/ml.
Hướng dẫn 
nC2H5OH = 4500.5%.0,8/46 = 3,91304 mol
nC8H18 = 4500.95%.0,7/114 = 26,25 mol
Quãng đường xe đi được là x km. Bảo toàn năng lượng:
(1365.3,91304 + 5928,7.26,25).25% = 211,8x→ x = 190 km
Câu 4. Sơ đồ sản xuất etanol từ ngô của một nhà máy như sau: Ngô (chứa 40% tinh bột) → Glucozơ → Etanol. Etanol thu được từ quá trình “chế biến” 4,05 tấn nguyên liệu ngô theo sơ đồ trên có thể pha V m3 xăng sinh học E5 (chứa 5% etanol về thể tích). Biết etanol có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của V ?
Hướng dẫn 
      C6H10O5 —> C6H12O6 —> 2C2H5OH
        162……………………………..92
        4,05.40%………………………m
 mC2H5OH = 4,05.40%.92/162 = 0,92 tấn 
 VC2H5OH = 0,92/0,8 = 1,15 m3 
 V xăng = 1,15/5% = 23 m3
Câu 5. Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích etanol (cồn) với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một loại xăng E5 có tỉ lệ số mol như sau: 5% etanol, 35% heptan, 60% octan. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol sinh ra một lượng năng lượng là 1367kJ, 1 mol heptan sinh ra một lượng năng lượng là 4825 kJ và 1 mol octan sinh ra một lượng năng lượng là 5460 kJ, năng lượng giải phóng ra có 20% thải vào môi trường, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Một xe máy chạy 1 giờ cần một năng lượng là 37688 kJ. Nếu xe máy chạy với tốc độ trung bình như trên thì thời gian để sử dụng hết 3 kg xăng E5 là bao nhiêu? 
Hướng dẫn 
nC2H5OH = 0,05x; nC7H16 = 0,35x; nC8H18 = 0,6x
m xăng = 46.0,05x + 100.0,35x + 114.0,6x = 3000  x = 28,3822
Có 20% năng lượng thải vào môi trường nên có 80% năng lượng sinh công. Thời gian xe máy chạy cạn bình xăng 3 kg là y giờ. Bảo toàn năng lượng:
80%(1367.0,05x + 4825.0,35x + 5460.0,6x) = 37688y  y = 3,03h
Câu 6. Thị trường tiêu thụ phenol trên toàn thế giới khoảng 11,37 triệu tấn trong năm 2021, dự kiến sẽ tăng lên 14,07 triệu tấn vào năm 2029. Phenol được sử dụng để sản xuất nhiều loại hoá chất như bisphenol A, nhựa phenolformaldehyde, picric acid và các chất khác. Khoảng 90% lượng phenol được sản xuất từ cumene (bằng phương pháp cumene, chu trình cumene,...). Để cung cấp đủ sản lượng tiêu thụ của phenol trong năm 2021, khối lượng cumene đã dùng để sản xuất phenol là bao nhiêu? (Chỉ tính trên lượng phenol đã tiêu thụ, không bao gồm lượng cumene thực tế sản xuất phenol chưa tiêu thụ).
Hướng dẫn 
Sản lượng phenol sản xuất từ cumene là: m = 90%×11,37 = 10,233 (triệu tấn)


Sơ đồ điều chế phenol từ cumene:

[image: ]  [image: ] + [image: ]


 (triệu tấn)
Câu 7. 
a) Khi đến trạm bơm nhiên liệu và nhìn thấy dòng chữ quen thuộc như xăng E5 (hay xăng E5 RON 92, E5 A92), em hãy cho biết ý nghĩa của kí hiệu E5.
b) Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 01/12/2017, xăng E10 được khuyến khích sản xuất, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Khi xăng E10 được đưa vào tiêu thụ, trong các loại nhiên liệu như xăng E5, xăng E10, xăng A95, theo em, dùng nhiên liệu nào sẽ thân thiện với môi trường.
Hướng dẫn 
a) Xăng E5 (hay xăng E5 RON 92, E5 A92) là loại nhiên liệu phối trộn của xăng với ethanol theo tỉ lệ 95: 5, đây là loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm thiểu phát thải CO2 vào khí quyển được sử dụng phổ biến trên thị trường ở Việt Nam.
b) Xăng E10 là loại nhiên liệu phối trộn của xăng với ethanol theo tỉ lệ 90: 10. Do có tỉ lệ cồn sinh học cao hơn xăng E5 và xăng A95 (không có sự phối trộn với ethanol), nên sử dụng xăng E10 sẽ thân thiện với môi trường hơn.

[bookmark: _Hlk132897402]Câu 8. Một đơn vị cồn tương đương 10 mL ( hoặc 7,89 gam) ethalnol nguyên chất. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để đảm bảo sức khỏe mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu mL rượu 400 một ngày?
Hướng dẫn 
[image: ] Vcồn tối đa 1 ngày = 2. 10 = 20 mL
 [image: ]
Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá 50 mL rượu 400 một ngày
Câu 9. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Hàm lượng alcohol ethanol trong máu người lái xe không được vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác dịnh hàm lượng đó ta chuần độ alcohol bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid ( khi đó alcohol ethanol bị oxi hóa thành acetic acid). Khi chuẩn độ 25,0 gam huyết tương máu cùa một người lái xe cần dùng 20,0 ml dung dịch K2Cr2O7 0,010 M. Nếu người đó lái xe thì có hợp pháp không?
Hướng dẫn giải:
Phương trình phản ứng
3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4 → 3CH3COOH + Cr2(SO4)3 + 2K2SO4+11H2SO4
Số mol K2Cr2O7 =(2.0,01/1000 = 2.10-4(mol); sổ mol C2H5OH=2. 10-4.1,5=3.10-4(mol)
Khối lượng C2H5OH = 3.10-4.46 = 0,0138(g)
%m C2H5OH (0,0138/25). 100 = 0,0552%
Vi hàm lượng C2H5OH đã vượt quá mức cho phép (0,02%) nên người này lái xe không hợp pháp.
Câu 10. Chloramine B (B là benzene) là hợp chất có tính sát trùng cao, hạn sử dụng sử dụng lâu dài đang được sử dụng phổ biến để tẩy trùng, sát khuẩn bề mặt, khử trùng nước sinh hoạt. Chloramine B là hợp chất chứa chlorine hoạt động, dễ tách ra nguyên tử Cl khi hoà tan trong nước. Chloramine B thường được bảo quản ở dạng viên nén, 25 mg/viên, mỗi viên dùng diệt khuẩn cho 25 L nước sinh hoạt. Một gia đình ở vùng lũ cần bao nhiêu viên chloramine B để có thể diệt trùng bể nước chứa 1 m3 nước?
Hướng dẫn 
Đổi 1 m3 = 1 000 L. 
Sử dụng quy tắc tam suất:
		1 viên chloramine B 	[image: ]	25 L
		? viên chloramine B 	[image: ]	1000 L
Số viên chloramine B cần dùng là 40 viên.
Phần V: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (ÍT NHẤT 20 CÂU)
Câu 1: Cho 12,075 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng thu được 16,275 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là
[bookmark: c48a][bookmark: c48b][bookmark: c48c][bookmark: c48d]A. 56, 70.                     B. 60,48.                            C. 90,72.	D. 113,4.
Câu 2. Lên men nước quả nho thu được 100,0 lít rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có một loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là
      A. 16,476 kg.	B. 19,565 kg.            C. 20,595 kg.                        D. 15,652 kg.
Câu 3: Nếu quy ước công thức cấu tạo thu gọn nhất chỉ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử cacbon và nhóm chức. Mỗi đầu đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc ứng với một nguyên tử cacbon; không biểu thị số nguyên tử hidro liên kết với mỗi nguyên tử cacbon. Albutenol được sử dụng như một loại thuốc trị bệnh hen suyễn, có công thức thu gọn nhất như hình bên. 
	[image: ]

% khối lượng H trong Albutenol là.
A. 8,79.	B. 8,01. 	C. 9,54.	  D. 10,29.	
Câu 4. Xăng E5 là một loại xăng sinh học, được tạo thành khi trộn 5 thể tích etanol (cồn) với 95 thể tích xăng truyền thống, giúp thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với xu thế phát triển chung trên thế giới và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một loại xăng E5 có tỉ lệ số mol như sau: 5% etanol, 35% heptan, 60% octan. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol etanol sinh ra một lượng năng lượng là 1367kJ; 1 mol heptan sinh ra một lượng năng lượng là 4825 kJ và 1 mol octan sinh ra một lượng năng lượng là 5460 kJ, năng lượng giải phóng ra có 20% thải vào môi trường, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Một xe máy chạy 1 giờ cần một năng lượng là 37688 kJ. Nếu xe máy chạy 3,5 giờ với tốc độ trung bình như trên thì số kg xăng E5 cần sử dụng gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,15 kg.		B. 3,79 kg.		C. 3,50 kg.		D. 3,35 kg.
Câu 5: Số đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với NaOH là: 
A. 9.			B. 6.			C. 7.			D. 8.
Câu 6. Ancol X có chứa 64,85%C về khối lượng.Khi đun X với H2SO4 đặc ở 180oC thì thu được 1 anken duy nhất. Số chất có thể có của X là:
A. 4                        	B. 1                            C. 3                              D. 2
Câu 7: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170oC thì thu được khí C2H4 có lẫn CO2 và SO2. Nếu cho hh khí đi qua các dd: KMnO4, Ca(OH)2, KHCO3, Br2, NaOH thì số dd có thể dùng để loại bỏ CO2 và SO2 là:
A. 1                              B. 2                         C. 3                                     D. 4
Câu 8. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dd theo tỉ lệ mol 1: 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ancol Z không no có 1 liên kết C=C.			
B. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Ancol Z không hoà tan Cu(OH)2 để tạo dd  màu xanh.  
D. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.
 Câu 9. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có CTPT trùng với CTĐGN. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có boo nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?  
A. 3.	          		B. 9.	        		C. 7.	         		D. 10.
Câu 10. Chia hh gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX < MY) là ĐĐ kế tiếp thành hai phần bằng nhau.
- Đốt cháy hòa toàn phần 1 thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 4,32 g H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140o C tạo thành 1,996 g hỗn hợp ba ete. Hóa hơi HT hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi là 0,3864 lít (136,5oC và 2 atm). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là
A. 62,5% và 70%.				B. 70% và 62,5%.	
C. 50% và 50%.				D. 65,2% và 70%.
Câu 11: Hỗn hợp A gồm 4 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy m gam A đun nóng với H2SO4 ở 140 0C (H=100%) thì thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Lấy 1 trong số các ete đó đem đốt thu được 0,66 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Tính m?
A. 4,24 gam	B. 1,06 gam	C. 10,6 gam	D. 5,3 gam
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol no X cần 15,68 lít khí O2 (đktc).Sau phản ứng thu được 26,4 g CO2 và 14,4 g  nước.Mặt khác,cho 23 gam Na vào 2m gam ancol trên thấy thoát ra x  mol khí H2.Giá trị của x là :
	A.1,2			B.1,0			C.0,4			D.0,5
Câu 13: Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp khí X gồm etilen và propilen vào dung dịch KMnO4 31,6% ở nhiệt độ thấp, thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 chất tan là etilenglicol, propan-1,2-điol, kali hidroxit và kết tủa Z. Trong dung dịch Y nồng độ % của etilenglicol là 6,906%. Phần trăm khối lượng propilen trong X là:
A. 62,88%		B. 73,75%		C. 15,86%		D. 15,12%
Câu 14: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol anlylic, glixerol, etylenglicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 10,752 lít H2 (đktc). Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần 37,856 lít O2 (đktc) thu được 30,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng ancol anlylic trong hỗn hợp X là:
A. 28,29%		B. 29,54%		C. 30,17%		D. 24,70%
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
	     A. 10,1.	B. 14,7.	C. 18,9.	D. 9,80.
Câu 16: Cho m gam hỗn hợp (X) gồm các ancol no mạch hở đồng đẳng của nhau cháy hoàn toàn trong O2 thì thu được 0,5 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cũng m gam X tác dụng với Na dư thì thu được a gam muối. Giá trị của a có thể đạt được đến giá trị lớn nhât : 
	A. 20,4. 		B. 23,4. 		C. 26,2. 		D. 22,6.
Câu 17.  Hỗn hợp X gồm ancol etylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy m gam X thu được 1 mol CO2 và 1,4 mol H2O. Cũng m gam X tác dụng tối đa với 14,7 gam Cu(OH)2. Giá trị của m là
	A. 29,2.		B. 26,2.		C. 40,0.		D. 20,0
Câu 18: Đun nóng 8,68 g hỗn hợp X gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hh Y gồm: ete (0,04 mol), anken và ancol dư. Đốt cháy HT lượng anken và ete trong Y, thu được 0,34 mol CO2. Nếu đốt cháy hết lượng ancol trong Y thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O. Phần trăm số mol ancol không tham gia p/ứ là
A.  21,43%.  		B. 26,67%.        	C. 31,25%.     		D. 35,29%.
Câu 19: Đun nóng 66,4 gam hỗn hợp M gồm 3 ancol đơn chức no, mạch hở X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 55,6 gam hỗn hợp N gồm 6 ete có số mol bằng nhau. Mặt khác đun nóng cũng lượng hỗn hợp M trên với H2SO4  đặc ở 170oC được m gam một anken P duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là
A. 16,80.       		B. 11,20.  		C. 28,00.       		D. 10,08
Câu 20: Chất hữu cơ X (C,H,O), chất Y là một ancol , mạch hở, cả X và Y đều có C < 4. Hỗn hợp Q gồm X, Y, trong đó phần trăm khối lượng của Y là x %. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol Q(X,Y), sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào 300 gam dd Ba(OH)2 17,1%, sau hấp thụ thu được 27,58  gam kết tủa và 300,94 gam dd P. Mặt khác 0,24 mol Q phản ứng hoàn toàn với lượng dư dd KHCO3, thu được y lít CO2(đktc).  Giá trị tương ứng của x và y là 
A. 51,62 và 2,912    	B. 55,56 và 3,122  	C. 62,7 và 4,12	D. 74,2 và 2,912   
Câu 21. Thực hiện các thí nghiệm sau: 
- TN 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1,008 lít H2. 
- TN2 : Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 0,952 lít H2. 
TN3: Đốt cháy HT một lượng hỗn hợp ancol như trong TN1 thu được 6,21 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. 
Biết thể tích các khi đo ở đktc và các ancol đều mạch hở. Công thức 2 ancol X và Y lần lượt là:
A. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3.	B. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3.	
C. CH3OH và C2H5OH.	D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 22: X là hỗn hợp chứa hai ancol,đơn chức.Cho Na (dư) vào m gam X thì thấy thoát ra 2,016 (lít) khí đktc thoát ra.Mặt khác,đốt cháy hoàn toàn m gam X trên thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O.Biết X không có khả năng làm mất màu dung dịch Brom và tổng số nguyên tử H có trong  phân tử của các ancol trong X là 12.Tổng số nguyên tử C có trong phân tử các ancol trong X là :
	A. 7			B. 8			C. 5			D. 6
Câu 23: Tách nước hoàn toàn từ 25,8 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol X và Y (MX<MY), sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn B cần vừa đủ 1,8 mol O2. Mặt khác nếu tách nước không hoàn toàn 25,8 gam A (ở 1400C, xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được 11,76 gam hỗn hợp các ete. Biết hiệu suất ete hóa của Y là 50%. Hiệu suất ete hóa của X là
A. 60%.                        B. 35%.                               C. 55%.                             D. 65%.
Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol C2H5OH và 0,4 mol C3H7OH dẫn qua H2SO4 đặc nóng thu được m gam hỗn hợp Y gồm các ete và anken. Cho Y vào dung dịch brom dư thì thấy có 0,4 mol Br2 đã tham gia phản ứng. Giá trị của m là: 
 	A. 24,3. 		B. 47,2. 		C. 27,9.			D. 45,2. 
Câu 25. Đốt cháy HT m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là
	A. 6,50 gam.		B. 7,85 gam.		C. 7,40 gam.		D. 5,60 gam.
Câu 26: Đun nóng 72,8 gam 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng là X, Y (Mx < My ) thu được 0,3 mol anken, 21,3 gam ete và ancol dư. Đốt cháy hết lượng anken và ete thì thu được 2,15 mol H2O. Còn đốt cháy lượng ancol dư thì cần vừa đủ 2,25 mol O2 thu được 2,1 mol H2O. Phần trăm khối lượng ancol X tham gia p/ứ ete hóa là: 
	A. 35,0% 		B. 42,5% 		C. 37,5% 		D. 27,5%
Câu 27: Cho m gam ancol no, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 47/3) có chất hữu cơ Z và thấy khối lượng chất rắn giảm 9,6 gam. Mặt khác đốt a mol Z, thu được b mol CO2 và c mol nước; với b = a+c. Giá trị của m là:
            A. 17,4.                     B. 37,2.                        C. 18,6.                        D. 34,
Câu 28: Cho m gam ancol no, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 47/3) có chất hữu cơ Z và thấy khối lượng chất rắn giảm 9,6 gam. Mặt khác đốt a mol Z, thu được b mol CO2 và c mol nước; với b = a+c. Phần trăm khối lượng Oxi có trong X là: 
            A. 52,17%.                B. 34,78%. 	                 C. 51,61%.                  D. 26,67%.
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 12,6 gam H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 10 gam Na thì sau phản ứng thu được a gam chất rắn. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 9,2 và 22,6. 	B. 23,4 và 13,8.	C. 13,8 và 23,4.       	D. 9,2 và 13,8.
Câu 30: X là một ancol, no, mạch hở. Cho m gam X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam, thu được hỗn hợp sản phẩm Y (trong đó có chất hữu cơ Z). Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 18. Khi đốt cháy hoàn toàn x mol Z thu được y mol CO2  và (y – x) mol H2O. Giả sử nhóm – OH đều bị oxi hóa bởi CuO. Giá trị của m là
A. 7,60 gam.	B. 5,80 gam.	C. 6,96 gam.	D. 8,36 gam.
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